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Lời chúc Tết
Bạn đọc thân mến!

Số báo này của Sputnik Newsletter được phát hành đúng vào

ngày Mùng một Tết năm Đinh Dậu 2017, như là một món quà nhỏ

kèm một lời chúc Tết chân thành nhất gửi đến bạn đọc. Chúc bạn

một năm mới hạnh phúc, có nhiều niềm vui, tấn tới trong học

tập, trong công việc và cuộc sống!

Sputnik Newsletter được lập ra nhằm góp phần hiện đại hóa nền

giáo dục Việt Nam theo hướng khai sáng, không giáo điều, giúp cho

trẻ em Việt Nam hội nhập quốc tế, bắt nhịp được với cuộc “cách mạng

công nghiệp lần thứ tư” đang diễn ra trên thế giới.

Cũng chính nhờ cuộc các mạng này mà Sputnik Newsletter dễ

dàng đến tay được mọi người, ở cả nông thôn và thành thị, trở thành

một tạp chí của cộng đồng, mà không lãng phí giấy mực.

Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ của bạn, để cho tạp chí

ngày càng phong phú, có ích lên và đến tay được nhiều người hơn.

Mọi thư từ và bài vở xin gửi về newsletter@sputnikedu.com.

Chúc mừng năm mới Đinh Dậu!

Ban biên tập Sputnik Newsletter
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Nàng toán hay nàng thơ?
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Đây là một trích đoạn từ Chương 6 của cuốn sách “bestseller” Toán học

và nghệ thuật của Nguyễn Tiến Dũng (Tủ sách Sputnik, số 024). Xem:

http://sputnikedu.com/index.php/2017/01/11/toan-hoc-va-nghe-thuat/

Có một điểm khác trong sách là: Bài thơ “Pi” trong sách là bản dịch tiếng

Anh, còn ở đây là bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Thái Linh.

Nhà toán hay nhà thơ?

A Book of Verses underneath the Bough,
A Jug of Wine, A Loaf of Bread — and Thou
Beside me singing in the Wilderness —
Oh, Wilderness were Paradise enow!

Bốn câu trên là một bài thơ của Omar Khayyam viết bằng tiếng

Persia (Iran) từ thế kỷ XI-XII, được Edward Fitzgerald (1809-1883)

dịch sang tiếng Anh vào nửa sau thế kỷ XIX. Tạm dịch sang tiếng Việt:

Một cuốn sổ thơ dưới tán cây,
Chén rượu, mẩu bánh – với nàng đây
Bên tôi đàn hát nơi hoang dã –
Thiên đường hiện hữu chốn hoang này!

Ông Omar Khayyam (1048-1131) người Iran là một trong những

nhà thơ lớn nhất của của mọi thời đại. Những bài thơ ruba’i (một thể

thơ 4 câu tiếng Persia) được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau, và

được ưa chuộng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Từ Nga cho đến Mỹ,

người ta thường xuyên trích dẫn các vần thơ và các câu nói của ông,

bởi nó vừa trữ tình, vừa mang triết lý sâu sắc. Dịch giả Thái Bá Tân

và nhiều người khác cũng đã từng dịch thơ ông sang tiếng Việt.
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Khu tượng trước Tòa nhà Liên Hiệp Quốc tại Vienna tôn vinh bốn học giả

Iran: Khayyam (bên phải), Rhazes, Avicenna và Biruni.

Còn đây là một bài thơ khác của Khayyam, do nhà thơ Jean Lahor

(tên thật là Henri Cazalis, 1840-1909) dịch sang tiếng Pháp:

Étreins bien ton amour, bois son regard si beau,
Et sa voix, et ses chants, avant que le tombeau
Te garde, pauvre amant, poussière en la poussière,
Sans chansons, sans chanteuse amie, et sans lumière.

Bản dịch tiếng Việt của Lê Ngọc Mai:

Hãy ôm siết nàng đi, chàng si tình tội nghiệp
Uống ánh mắt, lời ca, giọng nói yêu thương

5



Rồi một mai tro bụi chàng hóa kiếp
Dưới mộ sâu, chẳng bạn tình, bài hát, ánh dương

Không ai biết Khayyam đã làm bao nhiêu bài thơ ruba’i. Một bản

dịch thơ ông sang tiếng Anh của Edward Henry Whinfield (1883)

gồm 500 bài. Ngoài ra còn rất nhiều bài khác, và cũng có rất nhiều

bài mà người ta nghi ngờ không biết có phải ông làm không hay ai

khác làm rồi gán cho ông. Bởi lẽ, thế giới này có xu hướng gán cho

những nhân vật nổi tiếng cả những thứ không thuộc về họ.

Sách của Khayyam có chứa cách

giải phương trình bậc 3.

Trong số hàng triệu người biết

đến thơ Khayyam, có lẽ chỉ có một

tỷ lệ nhỏ biết rằng ông đồng thời

cũng là nhà toán học và thiên văn

học xuất sắc nhất trong thời đại

của mình. Vào năm 1070, khi mới

22 tuổi, ông đã viết một quyển

sách toán học rất quan trọng nhan

đề Chứng minh của các vấn đề trong
đại số, trong đó người ta đã tìm

thấy "tam giác Pascal" (các hệ số

của "nhị thức Newton") và phương

pháp hình học để giải các phương

trình đại số bậc 3 qua việc lấy giao

điểm của đường tròn với đường

parabola. Khayyam cũng đã đóng góp vào việc nghiên cứu hình học

phi Euclid với một quyển sách viết năm 1077 nhan đề Giải thích
những khó khăn liên quan đến các tiên đề trong sách Cơ sở’ của Euclid.

Trong quyển sách đó, ông đã chứng minh một số tính chất của các
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hình trong không gian phi Euclid (dù chưa biết rằng không gian phi

Euclid có thực sư tồn tại hay không?).

Ở xứ Persia, Omar Khayyam nổi tiếng trước hết với tư cách một

nhà thiên văn. Ông là người đã lập các bảng thiên văn chi tiết (gọi

là ephemerides, tính vị trí các "sao" trên trời), và đã tính được chính

xác một năm mặt trời bằng 365,24219858156 ngày. Dựa trên tính

toán đó, ông đã đề xuất một cách tính lịch, gọi là lịch Jalali, được

vua Malik Shah thứ nhất (1055–1092, làm vua từ năm 1072) của

Persia sử dụng làm lịch chính thức từ năm 1075. Cách tính lịch của

Omar Khayyam còn chính xác hơn là lịch "Gregorian" (lịch mà chúng

ta đang dùng hiện tại), do những người Thiên chúa giáo nghĩ ra 500

năm sau đó.

Không chỉ riêng Omar Khayyam, mà rất nhiều nhà toán học (hay

khoa học tự nhiên nói chung) khác cũng có tâm hồn thi sĩ. Quyển

truyện toán dành cho học sinh Ba ngày ở nước Tí Hon của nhà toán

học Vladimir Levshin có nhắc đến một bài thơ bất hủ Suy ngẫm buổi
chiều về sự vĩ đại của Tạo hóa bằng tiếng Nga của nhà bác học Mikhail

Lomonosov, với đoạn đầu như sau (tạm dịch ra tiến Việt):

Lúc ban ngày mặt trời che khuất mặt
Đêm vũ trụ từ sâu thẳm hiện hình
Khi những tia nắng cuối cùng đã tắt
Màn đêm buông xuống bao phủ núi rừng
Vực thẳm mở ra, tràn đầy sao sáng
Số sao vô tận, vực thẳm vô cùng

(Hình nền: Lăng Omar Khayyam tại Nishapur (Iran) là một công trình

kiến trúc nghệ thuật đậm tính thiên văn, toán học và trữ tình.)
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Nàng toán hay nàng thơ?

Những người từ trước đến nay vẫn coi là các nhà toán học thường

khô khan sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy những phát biểu sau của

chính các nhà toán học:

Nhà toán học nào mà không phải là một nhà thơ theo nghĩa nào
đó, thì không thể thành một nhà toán học hoàn hảo (... es ist wahr,

ein Mathematiker, der nicht etwas Poet ist, wird nimmer ein vol-

lkommener Mathematiker sein) - Karl Weierstrass (1815-1897), trong

thư gửi Sofia Kovalevskaya, 27/08/1883.

Không thể trở thành nhà toán học mà không có tâm hồn thi sĩ. (It

is impossible to be a mathematician without being a poet in soul). –

Sofia Kovalevskaya (1850-1891), học trò của Karl Weirstrass và là nữ

tiến sĩ toán học đầu tiên của châu Âu.

Vậy tại sao các nhà toán học lại có "tâm hồn thi sĩ"? Đó là bởi vì

toán và thơ có rất nhiều điểm giống nhau.

Toán và thơ đều hướng tới cái đẹp. Tất nhiên, chỉ có những bài

thơ hay mới còn lại với thời gian. Trong toán cũng vậy. Các công trình

toán học được sàng lọc theo thời gian, chỉ có những gì đẹp đẽ, nhiều

ý nghĩa mới trụ lại, trở thành kinh điển. Như nhà toán học Godfrey

H. Hardy (1877-1947) từng nói: "Không có chỗ đứng lâu dài cho các
thứ toán học xấu xí".

Toán và thơ đều là sáng tạo. Muốn sáng tạo phải có cảm hứng.

Trong thơ, người ta nói ví von rằng cảm hứng do "nàng thơ" (muse)

đem lại. Trong toán học, cảm hứng sẽ do "nàng toán" đem lại. Thật

ra, nàng toán và nàng thơ cùng là một nàng, nếu có khác nhau thì

chỉ là ở thời điểm và đối tượng phục vụ.
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Trong toán học, kết quả của sự sáng tạo không chỉ là những định

lý mới, mà còn có cả những ngành toán học mới được sinh ra theo

thời gian. Trong thơ cũng vậy, những thể loại thơ mới cũng được sinh

ra theo thời gian và ngày càng trở nên quen thuộc, chứ các nhà thơ

không nhất thiết phải làm theo những thể loại cũ.

Bức tượng "Fermat và Muse" hài hòa, cân đối ở Toulouse. Ngoài "định lý

lớn" và "định lý nhỏ Phéc-ma" trong số học, Fermat còn là cha tổ của lý

thuyết xác suất, phép tính biến phân và hình học giải tích.

Toán và thơ đều đòi hỏi trí tưởng tượng phong phú, đầu óc cởi

mở sáng tạo, và đều cần sử dụng thành thạo ngôn ngữ, nắm vững

ngữ pháp, luật lệ của nó: ngôn ngữ của thơ dựa trên ngôn ngữ thông
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thường, còn ngôn ngữ riêng của toán dùng các ký hiệu, khái niệm

đặc biệt nhưng cũng là một thứ ngôn ngữ dùng dể diễn đạt các ý

tưởng.

Có một điểm giống nhau nữa, và là điểm đặc biệt quan trọng,

giữa thơ và toán. Đó là sự cô đọng. Ít lời nhiều ý. Như nhà thơ Robert

Browning (1821-1889) người Anh có nói: "Toàn bộ thơ là đặt cái vô
hạn bên trong cái hữu hạn" ("All poetry is putting the infinite within

the finite"). Triết gia Voltaire (1694-1778) cũng từng nói: ""Một điểm
ưu việt của thơ là nó nói được nhiều điều hơn, với ít từ hơn, so với văn
xuôi" ("Un mérite de la poésie, c’est qu’elle dit plus que la prose, et

en moins de paroles que la prose"). Toán học cũng vậy, những khái

niệm và định lý có thể rất ngắn gọn nhưng rất tổng quát, chứa đựng

"cả vũ trụ" trong đó. Chính vì sự cô đọng mà để hiểu được toán hay

hiểu được thơ là việc không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Bài thơ về số Pi

Wislawa Szymborska.

Không chỉ có các nhà toán học thích làm

thơ, mà các nhà thơ cũng có thể bị lôi cuốn

bởi những điều kì diệu trong toán học. Ví dụ

như chữ π (pi) là một chữ cái Hy Lạp "nhỏ

bé", nhưng số π = 3,14159... là một số vô tỷ,

có viết nó mãi, ra cả ngoài tờ giấy, rồi ra cả

ngoài vũ trụ, cũng không bao giờ hết được.

Điều này đã được Wislawa Szymborska

(1923-2012), giải Nobel Văn học 1996, viết

thành bài thơ nhan đề Pi năm 1976. Dưới đây

là bản dịch của Nguyễn Thái Linh từ tiếng Ba Lan sang tiếng Việt.
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(Nguồn: http://liliapl.blogspot.fr/2011/04/so-pi.html, đăng lại với

sự đồng ý của dịch giả)

Số Pi đáng ngưỡng mộ biết bao.

Ba phẩy một bốn một.
Mọi con số sau đều là số khởi đầu,

năm chín hai, bởi nó không bao giờ kết thúc.

Nó không để người ta nắm được sáu năm ba năm bằng mắt,

tám chín bằng tính toán,

bảy chín bằng trí tưởng tượng,

thậm chí ba hai ba tám bằng trò đùa, nghĩa là bằng so sánh

bốn sáu với bất cứ thứ gì

hai sáu bốn ba trong thế giới này hết.

Con rắn dài nhất trên đời kết thúc sau mười mấy mét.

Rắn cổ tích cũng vậy thôi, dẫu có chút dài hơn.

Chuỗi chữ số tạo nên số Pi

không dừng lại bên mép giấy,

nó có thể kéo dài ra bàn, xuyên qua không khí,

qua những bức tường, mây , lá, tổ chim,

đâm thẳng vào bầu trời, qua mọi vô-đáy và vô-biên.

Ôi, đuôi sao chổi ngắn làm sao, chỉ nhỉnh bằng chuột nhắt!

Tia sáng của ngôi sao kia thật là yếu ớt, bị bẻ cong trong

mọi không gian!
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Còn ở đây hai ba mười lăm ba trăm mười chín
số điện thoại của tôi số áo sơ mi của anh

năm một nghìn chín trăm bảy ba tầng sáu
số dân cư sáu mươi lăm xu

vòng hông hai ngón tay mật mã và trò chơi đố chữ,

nơi sơn ca ơi hãy bay nhảy, véo von

và gọi mời niềm tĩnh lặng bình yên,

cả trần gian lẫn thiên đường đều trôi qua hết,

nhưng số Pi thì không, điều đó không xảy đến,

nó vẫn an nhiên năm
không chỉ tầm tầm tám
vầy vậy bảy
nó cứ thúc, chao ơi, nó thúc sự vĩnh cửu ù lì uể oải

phải kéo dài.

Sách Toán học và Nghệ thuật, 240 trang in màu trên giấy chất lượng cao,

giá bìa 110K (bìa mềm), 150K (bìa cứng). Liên hệ: shop@sputnikedu.com
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Các bạn tìm đọc:

Bộ sách gợi mở cảm hứng toán học Sputnik

Gói quà xuân Gợi mở cảm hứng toán học của Sputnik gồm có 8

quyển sách rất hay sau đây, trong đó nhiều sách đã trở thành kinh

điển, đọc nhẹ nhàng không căng thẳng mà học được nhiều thứ về

toán. Những sách này có tác dụng làm cho học sinh và cả người lớn

trở nên yêu toán, mà một khi đã yêu thích môn gì thì học ắt sẽ nhanh

vào:

S001. Tahan Malba, Những cuộc phiêu lưu của Người Thích Đếm.
(Truyện cổ tích toán học đã bán hàng triệu bản trên thế giới).

S002. Vladimir Levshin, Ba ngày ở nước Tí Hon. (Sách gối đầu giường
của bao thế hệ).

S006. Lê Bích Phượng & Nguyễn Tiến Dũng, Romeo đi tìm công chúa
– 100 câu đố vui hóc búa. (Giải thưởng của Hội Xuất Bản năm 2016).

S010. Levshin & Aleksandrova, Người Mặt Nạ Đen từ nước Al-Jabr.
(Truyện cổ tích toán học kinh điển).

S013. Jin Akiyama và Mari-Jo Ruiz, Một ngày trong thế giới toán học
kỳ diệu.

S016. Levshin & Aleksandrova, Tìm số thất lạc. (Truyện viết về số học,
rất vui nhộn).

S020. Levshin, Thuyền trưởng Đơn Vị. (Sách truyện toán học nổi tiếng).

S024. Nguyễn Tiến Dũng, Toán học và Nghệ thuật.

(Xem giới thiệu chi tiết từng sách trên trang web http://sputnikedu.com
hoặc trong catalogue http://sputnikedu.com/SputnikCatalog.pdf)

Trong tháng 2/2017, Sputnik Shop bán bộ sách 8 quyển này với giá
đặc biệt 500K VND và miễn phí ship cho bạn đọc của Sputnik Newsletter.
Nếu bạn muốn mua bộ sách này, xin gửi email về shop@sputnikedu.com
kèm yêu cầu, địa chỉ và số điện thoại.
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Vấn đề thời gian trong toán
học ... và tài chính

Phạm Hi Đức

GS. Phạm Hi Đức hiện là chủ nhiệm chương trình Thạc sĩ ngành Toán

tài chính của một trường kỹ sư tại Paris, và viện John Von Neumann (ĐHQG

TP HCM); chủ tịch HĐKH chương trình Fmatlab của VIASM (Viện Toán Cao

Cấp). Trước từng lang bạt giang hồ làm kỹ sư trí tuệ nhân tạo, vụ trưởng tín

dụng quốc gia, giao dịch viên sàn chứng khoán, giám đốc tư vấn ở Pricewa-

terhouseCoopers, đặc nhiệm bộ Thanh tra ngân hàng Pháp ở Basel.

Tôi đang ngủ thì bật dậy lúc 4 giờ.

Tết sát lưng rồi, thời gian qua nhanh quá. Ngủ phí thì giờ quá...

Bất chợt thấy một ông già râu ba chòm ngắn, tóc tai bạc trắng cắt

tỉa sang trọng, đứng cạnh giường trong bóng tối.

- Có phải anh đi kiếm cách níu kéo thời gian bằng Toán học

không?

- Vâng, thưa cụ, - tôi vừa chợt nhận ra bóng ẩn hiện chính là Emile
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Borel, một nhà toán Pháp cùng là cựu học sinh Louis Le Grand như

tôi, nhưng đi trước 100 năm – cháu không hài lòng với khái niệm

thời gian theo vật lý, chỉ là một chiều kích thước như độ dài, ngang,

cao. Cháu cũng không thích như cụ Proust cùng thời với cụ, đi kiếm

quá khứ qua vị bánh quả bàng. Nó thiếu yếu tố bất ngờ, thiếu sự bất

định của tương lai. . .

Emile Borel (1971-1956): thời gian

thành bộ lạc của những sự cố.

- Anh thấy thời gian do Vật

Lý định nghĩa không ổn chứ gì?

Tôi cũng thấy loại thời gian đó

rỗng ruột, quá đều đặn đến nỗi

chán, và không sinh động.

- Dạ, cháu theo cuộc đời

đưa đẩy thành giao dịch viên

sàn chứng khoán. Những đêm

ngồi trực nhìn chăm chăm các

đồ họa giá cả, hối xuất, thay đổi

liên tục trên màn hình, cháu

cảm nhận thấy thời gian trôi

qua thì có khả năng làm tất cả

tương lai mất tính cách ngẫu

nhiên, và trở thành mặc định

trong quá khứ. Nhưng trong

khoảng khắc hiện tại, thời gian

như con chim sẻ bên cánh cửa,

khi nó vụt bay, một giây trước không thể biết thời cơ sẽ vút lên cao

hay nhào xuống thấp. Làm sao Toán học mô tả được nét vi diệu này?

- Ấy thế mà môn Toán, như một họa sĩ tài ba, đã vẽ dáng Thời

gian nên một bức tranh tinh xảo. Anh có muốn biết thì ta dẫn anh đi
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xem, từng giai đoạn, qua 4 tay Tứ đại Toán vương!

- Trước hết ta cần làm cho thời gian thành một vũ trụ có sinh

hoạt, có những tác nhân sống trong đó. Vì vậy mà chính ta, Borel, vào

quãng năm 1898, đã sáng lập thuyết các Bộ lạc Borel (hay Borelian;

người ta còn gọi là sigma đại số Borel). Giới thiệu với cậu, định nghĩa

từ một tập hợp X, ta gọi một bộ lạc A là tập hợp các phần của X, vững

vàng ổn định (stable) qua phép lấy phần bù và phép giao nhau.

- Nhờ đó Tô-pô mới có khái niệm limite (giới hạn) và do đó

đường thẳng R mới có cách đo, nhất là khi đi vào thế giới càng nhỏ.

Hơn nữa, từ cách cắt ra làm các bộ lạc, ông Lebesgue mới khái quát

hóa làm lý thuyết đo lường (théorie de la mesure) để ta có thể tính

nguyên hàm trên các thể không đồng đều (non-homogène), như thời

gian chẳng hạn. Vậy là ta có thể cộng, trừ, nhân, chia, tính đạo hàm,

nguyên hàm trên các khúc thời gian (intervalle de temps). Tuy nhiên

ta chưa có các phép toán trên các thời điểm (instant dans le temps).

Khi cụ Borel vừa quay lưng lại tôi thì bức tường trước mặt cụ biến

thành một rừng rậm như ở xứ Amazon. Cụ vừa xông xáo vẹt lùm cây

vừa nói :

- Lúc đầu ta kiếm ra một cách mô tả các sự cố trong thời gian

bằng các yếu tố của một «vũ trụ». Nhưng sau đó có nhiều đòi hỏi

khác :

- Trước hết, cách diễn tả thời gian phải buộc nó đi một chiều, khác

với không gian, trong R3 ta đổi âm thành dương là có thể đi ngược

lại chiều không gian, nhưng cách toán hóa thời gian phải cấm ngặt

điều đó. Ta sẽ nói sau về Entropy nhưng anh có thể mường tượng

tính chất bất khả thoái lùi bắt nguồn từ định nghĩa thời gian nhờ . . .

thông tin!
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Thứ hai, thời gian phải cho phép trôi một cách khác nhau với

nhiều người khác nhau. . .

- À vâng, cụ Einstein nói đùa Thuyết Tương Đối như sau: một

phút ngồi cạnh người đẹp bằng một tiếng ngồi cạnh bà già. - Tôi ngắt

lời.

- . . . thế nhưng cái gì đã xảy ra rồi thì phải bất khả tương xứng

với các sự kiện «sai». Thí dụ anh Đỗ Nam Châm không thể là là Tổng

thống Mỹ thứ 42 hay 43, mà chỉ là 45 thôi! Phải có cách mô tả thời

gian, cho phép các tác nhân trong đó nhìn vũ trụ chủ quan một cách

khác nhau.

Đang vừa đi trong rừng vừa nói chuyện thì chúng tôi sập bẫy.

Nguyên cả bộ lạc Borelian núp sẵn từ sau các thân cây đổ nhào

ra trói gô chúng tôi lại, bỏ vào nồi to, đổ thêm tỏi phi, hành nướng,

hồi quế và nước dùng. Họ bu quanh lộn xộn dành nhau chỗ.

Vừa châm lửa thì lá cây xào xạc, một đạo nhân tay trái cầm một

cái vợt lọc thật to, tay phải cầm một cây thước, bước ra. Ông dùng

cây thước vẽ một không gian metric làm bùa chung quanh chúng tôi.

- May quá, đã có đồ đệ ta, cũng thành danh vang dội với thuyết

về các bộ lọc, Maurice Fréchet đến cứu giá. Cụ Borel vui mừng la lên.

Đạo nhân Maurice Fréchet phất cái thước một cái, cả bộ lạc Bore-

lian quỳ xuống.

- Một bộ lạc không có sắp xếp, chỉ «vững» (stable) với phép lấy

phần bù thôi. Để mô tả thời gian, ta cần phải có thêm khái niệm có

sắp xếp, trước có sau, đồng nghĩa là có nhân quả: Áp đặt một bộ lọc

(filtration) trên một bộ lạc (tribu) cho chúng ta sàng lọc dần chuỗi

những các khuôn của các sự cố, chúng đựng nhau, Dùng một hình

ảnh dễ hiểu hơn, ta mô tả các mối tương quan bằng liên hệ mẹ con,
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theo gia truyền.

Maurice Fréchet (1878-1973) : hệ

thống bộ lọc tạo cấu trúc thời gian.

- Nói cách khác, con phải

chứa đựng gène của mẹ. Một

chuỗi chứa đựng gène của cùng

một bà tổ sẽ hiện thân cho

một chuỗi sự cố gây truyền lẫn

nhau đi xuống đến sự cố cháu

chắt gọi là một cái bộ lọc. Hệ

thống lọc do đó tạo thêm cho

một vũ trụ ô hợp, hỗn mang,

một sự «lịch sử hóa», một sự

«quá trình hóa» tạo ra khả năng

phân biệt gì trước gì sau. Vì thế,

tôi, Fréchet, tôi đã dùng bộ lạc

của đàn anh Borel mà xây dựng

thêm bộ lọc để dần dà đưa đến

bộ tộc của thời gian di truyền.

- Sự không di chuyển giữa các hộp nảy sinh ra sự không đi ngược

dòng thời gian. Obama trong hộp mẹ, đẻ ra hộp con đựng chính mẹ

và thêm con là Trump. Bộ lọc thời gian không đựng các yếu tố, nó chỉ

là một kiến trúc trừu tượng nếu không áp đặt trên một tập hợp. Thời

gian vì rỗng nên đầy tương lai. Bộ lạc di cư vào làm cho đầy yếu tố

nhưng ta phải dùng hệ thống lọc để phân tích ai trước ai sau, ai bao

gồm và ai bị đựng, ai là nhân và ai là quả.

- Như thế, đủ hiểu ta có thể định nghĩa một bộ lọc thành một kiến

trúc hệ thống, một cách độc lập với tập hợp các yếu tố. Như việc thời

gian trôi cứ trôi, độc lập với lịch sử tốt nước A hay xấu nơi nước B.
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- Dạ, . . . - tôi ngập ngừng – cháu thấy còn thiếu thiếu . . . Vừa nói

tôi vừa nhìn cái lọc của cụ Fréchet.

Đang bị bỏ trong nồi nấu thịt, sao tôi thấy cái lọc ấy giống cái giá

vớt bánh phở một cách đáng ngại . . .

- Tôi chỉ giúp quý vị thế này được thôi. - Nói xong cụ Fréchet quay

ra hô khẩu quyết: “Bộ lạc Borelian hãy vào khuôn bộ lọc Fréchet!”

Ngay lập tức, bộ lạc đang bu quanh nồi nước to sửa soạn ăn món

«phở à la Borel», bị sàng vào một chuỗi các khuôn to bé đựng nhau

thứ tự, khuôn bé đựng mẹ thì nằm trong khuôn to đựng con, khuôn

nhỏ nhất đựng bà ngoại lại trong khuôn bé đựng mẹ, v.v. . . Thật đúng

sắp xếp với nguyên lý thời gian : quá khứ là cái gì đi trước, chỗ nó

gặp tương lai thì đẻ ra hiện tại, và ngược lại tương lai sẽ phải mang

dấu ấn không thể tránh của hiện tại cùng quá khứ. Trả nợ, tương lai

là cái gì nuôi dưỡng quá khứ, cho phép quá khứ còn hiển hiện qua

một ghi nhớ.
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. . . Ghép vào 2 bộ lọc có khả năng khác nhau . . . trong đó đến thời điểm t4

chỉ còn một hiện thực.
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Maurice Fréchet nói thêm : “Ăn uống phải theo tôn ti trật tự!”.

Thế là cả bộ tộc phải tạm thời kiên nhẫn ăn, chờ kiếm ra ai là cụ

bà tằng tổ, và dĩ nhiên cụ đó ở trong cái khuôn nhỏ nhất, sâu cùng

tận nhất . . . Chúng tôi đã được ban cho một tí thời gian sống thêm.

Andrey Kolmogorov (1903-1987):

xác suất làm thước đo của tương lai

chưa đến.

Nước bắt đầu sôi. Maurice

Fréchet đã vác bộ vợt lọc và

cây thước lắc mình dùng khinh

công nhẩy lên đầu ngọn cây,

thoắt mắt biến mất, bỏ mặc sư

tổ Borel và tôi ngồi trong nồi.

Đúng là cốt cách tiên có khác!

- Kìa, anh làm gì đi chứ ?! -

Cụ Emile nhắc khẽ.

- Dạ vâng, để cháu nghĩ . . .

Bất chợt đường cùng nẩy

sinh ra ý nghĩ điên rồ: làm sao

từ điểm M ra điểm P mà không

phải băng quãng đường ở giữa,

tức là đoạn [MP] thì ta mới

hòng ra khỏi thùng nước lèo

mà không cần người cởi trói.

Rồi tôi liên tưởng đến hiệu ứng

Zener áp dụng vào các đi-ốt:

khi các hạt âm tử (électron) «xuyên» qua được một giếng tiềm lực

(potential well) mà không có đủ năng lượng để «trèo» ra khỏi giếng

đó.

Từ đó nhớ ra nguyên lý của vật lý lượng tử: vật thể chỉ là gợn
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sóng, mà bình phương của sóng đó là ... đo xác suất của hiện hữu,

theo nhà vật lý David Böhm (1917-1992). Tóm lại nếu ta làm chủ

được xác suất, là ta làm chủ được vạn vật. Vật lý lượng tử phải quy

hàng Toán từ đó.

Giáo sư Kolmogorov đã gián tiếp nối tay các tiền bối bằng cách đề

xuất bộ tiên đề định nghĩa thế nào từ một tập hợp X và tập hợp các

phần của X, ta tạo ra vũ trụ khả dĩ đo lường được (espace mesurable),

và từ đó, đo cả một chuỗi lọc bộ lạc lớn dần diễn tả thời gian trôi qua.

Trước khi hiện tại chưa lộ mặt thật, các trạng thái khả thi chỉ là

những khả năng cạnh tranh nhau, và xác suất đo độ yếu mạnh của

họ. Khi hiện tại được hiện thực, thì tất cả khả năng trừ một phụt tắt,

và cái phần tử của bộ lọc tương ứng sự thật đã hiển thị, sẽ bao trùm

lấy các «gia tiên». Các bộ lọc cạnh tranh thì bị gán cho số đo xác suất

zéro.

Năm 1933 Andrey Kolmogorov xuất bản cuốn Foundations of the
Theory of Probability khi đang là giáo sư tại Moscow State University.

Nhưng sau đó ông tiếp tục đi sâu vào giải tích xác suất chứ không chỉ

đặt nền tảng thuyết lý cho cách mô tả sự may rủi, sự bất định bằng

Toán.

Lúc nguyên thủy, phương trình Chapman-Kolmogorov áp dụng

khi ta có một phân bối buộc (joint distribution) của một số các điều

ngẫu nhiên với nhau. Nôm na, nó cho phép, dựa trên cách tính

nguyên hàm của phân bối toàn phần bao trùm tất cả, mà tính ra

n− 1 phân bối mép bán phần (marginal distribution) mà tính ra xác

suất vô điều kiện buộc n− 1 phân bối còn lại.

Khi ta cho hiện tại được mô tả với xác suất thứ n, và quá khứ đã

cho ta n − 1 xác suất tại n − 1 thời điểm lùi lại trong quá khứ, thì
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phương trình này thành một cách diễn tả một chuỗi sự cố ngẫu nhiên

đưa ra cách tính phân bố của sự cố cuối cùng sắp được hiện thực.

Vì đó, cách nghiên cứu các quá trình Markov trở thành vững vàng

với lối tính: nếu muốn biết trạng thái C ra sao, khi ta khởi đầu với

trạng thái A và biết chỉ có thể có N trạng thái B1, B2, . . . , BN thì xác

suất của C bằng tổng số các xác suất tính theo tất cả N con đường đi

qua các Bj .

Nhờ Kolmogorov, thời gian thành một cái gì bao gồm cái ngẫu

nhiên, nhưng không phải vì thế mà mọi việc đều bất định. Mọi khả

năng nay có thể đo lường được qua cách tính toán bằng xác suất, kể

cả những chuỗi sự cố bà ngoại, mẹ, con, con gái, cháu gái . . . !

Theo ý tưởng đó, tôi định bắt chước Tôn Ngộ Không “rung mình

biến phép” nhưng cục cựa mãi chẳng thoát. “Thôi rồi, mình như kiến

bò miệng chén, sao khỏi số!” tôi tự than thân.

Nghĩ đến đây, bất giác tôi nghĩ đến kẻ bà bà phi thường đã giải

bài toán: một con kiến say rượu, đi chân siêu đá chân vẹo, sẽ bỏ bao

nhiêu thời gian để ra khỏi một cái chén (hay một cái đĩa), đường kính

R? cũng như trong Tứ Đại Pháp Vương, người thứ tư là một phụ nữ,

thì trong Toán học về thời gian, nữ kiện tướng Nicole El Karoui cũng

nắm vai trò đó.

Một loạt định lý của bà tìm ra, bắc cầu, nối liền thời gian và

không gian: khi người ta đầu tư bỏ vốn vào một việc có rủi ro, như

mua chứng khoán, mà giá cả thì trồi sụt theo một nhịp biến động cao

tần, thì lúc nào nên rút lui? Ăn bao nhiêu là ăn già, thế nào là ăn

non?

Từ 1981 đến 1994, bà El Karoui đưa ra câu trả lời, dùng các bộ

lọc, qua thuyết martingale, giải quyết dần dà các tình huống và đưa
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ngành toán tài chính Pháp lên hang đầu thế giới với cách tính Optimal

Stopping Time. Ở Phố Wall, khi tôi công tác cho Ngân hàng Quốc gia

Pháp, tôi đã gặp khá nhiều cựu sinh của bà. Nay cũng đôi khi, bà qua

Việt Nam, ghé Viện Toán Cấp cao ở Hà nội, hay dạy một tuần cho

Viện John Von Neumann ở Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh.

Nicole El Karoui (1944 -): giải tích

ngẫu nhiên trên đánh giá thời gian

bằng tiền.

Giờ đây ngồi trong lòng nồi

với cụ Borel, tôi nghĩ tiếp đến

những vấn đề liên quan đến

Toán, thời gian và tối ưu, như

phương trình Euler-Lagrange

về trị giá của sự dành dụm

nhịn tiêu thụ ngày hôm nay đầu

tư cho ngày mai, hoặc phương

trình Hamilton-Jacobi về sự bù

trừ giữa chấp nhận những cái

“nhích” nhỏ để tối ưu hóa một

quỹ đạo để lấy cái lợi thế của

từng khắc thời gian biến chuyển trôi qua. Và cuối cùng, con mèo của

Schrödinger trong Vật lý lượng tử, chết hay không chết trong cái hộp

kín mắt trông coi, khi các phương trình sóng là hai trạng thái sống

và không sống phủ lên nhau. Cái gì, trong thời gian, làm tan biến xác

suất và cho hiển thị chỉ một trạng thái con mèo, khi ta mở nắp hộp?

Nghĩ đến đây, lại nhớ đến Trang Tử tự hỏi: “ta là bướm đang mơ ta

sống kiếp người, hay ta là người tưởng tượng tự đặt địa vị là bướm?”

Khi choàng dậy, gần Tết Đinh Dậu, chả thấy Tứ Đại Toán vương đâu,

chỉ nghe vẳng một câu quen quen về dòng thời gian:

“Sông sâu còn có người đo,
Có ai lấy thước mà đo dòng thời”
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Toán tiểu học và THCS:
Silent Math

Ngô Văn Minh

Mục Toán Tiểu học & THCS do thầy Ngô Văn Minh (Sputnik Education

& Archimedes Academy) biên tập. Trong số này, chúng ta sẽ thử làm một số

bài tập hình học cho các lớp 4-5-6 bằng tiếng Anh. Gọi là Silent Math (toán

câm) vì lời giải không cần nhiều lời.

Problem 1: (SP1 - Standard Problem No. 1)

Show that:

a)
S1
a

=
S2
b

;

b)
S1
S2

=
a

b
.
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Problem 2: (SP2)

Show that:
S1
a

=
S2
b

and
S1
S2

=
a

b

Problem 3: (SP3)

Show that:
S1
S2

=
mn

ab

Problem 4:

x =?
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Problem 5:

x =?

Problem 6:

S(ABC) = 1.

Find S(Shaded).

Problem 7: (Apmops 2002)

Find
S(Shaded)

S(ABC)
.
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Problem 8:

S(SquareABCD) = 1,

AF =
1

3
AB.

Find S(Shaded).

Problem 9:

Find: S(ABC).

Problem 10:

S(ABC) = 1.

Find S(Shaded).
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Solutions

Problem 1:

a)
1

2
h =

S1
a

1

2
h =

S2
b

}
⇒ S1

a
=
S2
b

b)
S1
S2

=
ah : 2

bh : 2
=
a

b
.

Problem 2:

S1
S3

=
S2
S4

(by SP1)

⇒ S1
S2

=
S3
S4

(1)

by SP1:
S3
S4

=
a

b
(2)

From (1), (2) ⇒ S1
S2

=
a

b

⇒ S1
a

=
S2
b

.
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Problem 3:

By SP1:

S1
S2

=
S1
S3
.
S3
S2

=
m

b
.
n

a
=
mn

ab
.

Problem 4:

8

12
=

6

x
⇒ 8x = 72⇒ x = 9.

Problem 5:

x

3
=

5

1
⇒ x = 3.5 = 15.
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Problem 6:

9a+ a =
1

3
S ⇒ a =

1

30
S =

1

30
.

Problem 7: (Apmops 2002)

SShaded
S(ABC)

=
S(ABC) − (S1 + S2 + S3)

S(ABC)

= 1−
(1
3
× 2

3
+

1

3
× 2

3
+

1

3
× 2

3

)
=

1

3
.

Problem 8:

S(ABCD) = S = 1

a+ 3a =
1

3
.
1

2
S.

4a =
1

6
S ⇒ a =

1

24
S =

1

24
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Problem 9:

By SP1:

5

3
=

5 + (x+ 3)

x
=
x+ 8

x
x = 12⇒ S(ABC) = 40.

Problem 10:

S(ABC) = S = 1.

a+ 6a =
1

3
S ⇒ a =

1

21
S

Similarly:

b = c =
1

21
S

⇒ d = e = f =
1

3
S − 2

21
S =

5

21
S

⇒ S(Shaded) = S − 3
( 1

21
S +

5

21
S
)

=
3

21
S =

1

7
S.

Answer: S(Shaded) =
1

7
.
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Một chút về lịch sử vec-tơ

Sputnik

Chương trình Hình học lớp 10 chủ yếu xoay quanh các vec-tơ và

phương pháp tọa độ. Trong SGK Hình học 10 có đoạn nói về lịch sử

của khái niệm vec-tơ, nhưng đoạn đó có vẻ vừa kỳ bí khó hiểu vừa

chưa chính xác về mặt thông tin. Bởi vậy Sputnik viết lại đây về lịch

sử các vec-tơ cho các bạn học sinh lớp 10 và tất cả những ai quan tâm.

Từ vec-tơ là từ nhập từ tiếng Pháp vào Việt Nam. Tiếng Pháp viết

là vecteur, đọc là véc-tơ, tiếng Anh viết là vector và đọc cũng thành

véc-tơ. Phần lớn các thứ tiếng phương Tây khác cũng viết và đọc

từ này tương tự như vậy. Nó có gốc La-tinh, xuất phát từ động từ

vehere (mang đi, đưa đi, cưỡi đi). Nghĩa gốc của từ vector chính là

“vật/người chở đi, mang đi, cưỡi đi”. Động từ vehere còn sinh ra một

từ quen thuộc khác, là từ vehicle (hay vehicule tiếng Pháp), chính là

cỗ xe để chở đi.

Với gốc như vậy, từ vector trong mỗi lĩnh vực khác nhau có thể có

một nghĩa khác nhau. Chẳng hạn trong sinh vật học, nó được dùng

với nghĩa “vật truyền cái gì đó”. Ví dụ như các con muỗi được gọi là
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vector của bệnh sốt rét (malaria).

Trong hình học ngày nay, vec-tơ được hiểu là một đại lượng vừa

có hướng vừa có độ lớn. Những đại lượng mà chỉ có độ lớn thôi chứ

không có hướng, ví dụ như độ dài, thể tích, khối lượng, v.v., thì được

gọi là những đại lượng vô hướng, scalars. Những đại lượng mà có cả

hướng lẫn độ lớn, như là vận tốc, gia tốc, lực, từ trường, v.v. thì được

biểu diễn bằng các vec-tơ.

Để vẽ một vec-tơ, người ta có thể vẽ một đoạn thẳng nối từ một

điểm A nào đó đến một điểm B nào đó trên mặt phẳng hay trong

không gian. Hướng đi từ A đến B chính là hướng của vec-tơ , và độ

lớn (đô dài) của đoạn thẳng AB chính là độ lớn của vec-tơ. Khái niệm

đoạn thẳng có hướng (tức là vec-tơ) như vậy được một nhà bác học

người Italia tên là Giusto Bellavitis (1803-1880) đề xuất vào giữa thế

kỷ 19 (khoảng năm 1846) dưới tên gọi “bipoint” (bộ hai điểm), cùng

với nguyên tắc cộng vec-tơ ~AB + ~BC = ~AC và nguyên tắc hai vec-tơ

bằng nhau nếu 4 điểm tạo thành hình bình hành mà chúng ta biết

đến ngày nay.

Cách làm của Bellavitis cho phép nghiên cứu các vec-tơ mà không

cần dùng đến hệ tọa độ. Trước đó, nhà toán học Bernard Bolzano

(1781-1848) đã đề xuất từ năm 1804, rồi nhà toán học August Fer-

dinand Mobius (1790-1868) phát triển vào năm 1827, một số phép

toán là tiền thân của phép tính vec-tơ, với các điểm và các hình mà

không cần dùng đến hệ tọa độ.
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Tuy nhiên, trong nhiều vấn đề, khi có hệ tọa độ (hay như nói theo

ngôn ngữ ngày nay, có cơ sở của không gian vec-tơ) thì vẫn tiện hơn.

Có thể biểu diễn và tính toán các vec-tơ (và các thứ khác trong hình

học) thông qua các tọa độ của chúng. Phương pháp tọa độ, và môn

hình học giải tích gắn liền với nó, được Descartes và Fermat đưa ra

và nghiên cứu từ nửa đầu thế kỷ 17, và được Newton sử dụng trong

công trình của mình. cả ba người này ắt hẳn đều đã làm việc với các

vec-tơ, chỉ có điều họ chưa gọi chúng là vec-tơ, vì từ vec-tơ trong toán

học về sau mới xuất hiện.

Trong số những nhà toán học đầu tiên dùng từ vector/vecteur,

có thể kể đến William Hamilton (1731-1803) và Pierre-Simon de

Laplace (1749-1827), cho những trường hợp riêng. Hamilton nghiên

cứu các số quaternion, tức là các mở rộng của số phức gồm những 4

thành phần, dạng A + iB +jC +kD với A, B, C, D là các số thực (trong

khi số phức chỉ có 2 thành phần A + iB), và ông ta gọi iB +jC +kD

là thành phần vec-tơ của số quaternion. Còn Laplace thì gọi đường

thẳng tưởng tượng nối từ tâm mặt trời tới tâm trái đất là “vec-tơ tia

nối” (rayon vecteur, vector radius), gọi tắt là vec-tơ, và dùng nó để

mô tả định luật Kepler (vec-tơ này quét những miền có diện tích bằng

nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau).

Rất nhiều nhà toán học khác của thế kỷ 19, như là Grassmann,

Gibbs, Laguerre, Mourey, v.v. đã đóng góp vào việc phát trển khái

niệm vec-tơ trong toán học. Giuseppe Peano (1858-1932) là người

đã đưa ra hệ tiên đề cho không gian vec-tơ như chúng ta biết đến

ngày nay vào năm 1888. Còn Arthur Cayley (1821-1895) là người đã

đưa ra khái niệm ma trận, vừa là mở rộng của khái niệm vec-tơ, vừa

là công cụ để tính toán với các vec-tơ.

Khi ta cố định một hệ tọa độ trong không gian vec-tơ, thì một
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vec-tơ được hoàn toàn xác định bởi dãy số có sắp thứ tự các tọa độ

của nó. Một dãy có xếp thứ tự các số, ví dụ như (1,5,2,0,9), có thể

gọi là một vec-tơ, và đó chính là khái niệm vec-tơ hay dùng trong tin

học ngày nay: đối với nhiều ngồn ngữ lập trình thì một vec-tơ chính

là một dãy số.

Nói đến vec-tơ, không thể không nói đến đại số tuyến tính, tức

là bộ môn toán học về các phép biến đổi tuyến tính và giải các hệ

phương trình bậc 1 (gọi là phương trình tuyến tính). Nghiệm của hệ

phương trình tất nhiên là một bộ các ẩn số, và đó chính là vec-tơ. Việc

giải quyết các hệ phương trình tuyến tính (kiểu vừa gà vừa chó bó lại

cho tròn ba mươi sáu con một trăm chân chẵn) đã được con người

biết đến từ thời trước công nguyên (ít ra là ở Trung Quốc). Ngay từ

thời đó người ta dù chưa biết đến từ vec-tơ, nhưng đã biết tính toán

với các vec-tơ!

Một số tài liệu tham khảo có trên mạng:

https://en.wikipedia.org/wiki/Vector_space

https://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_vector

https://www.merriam-webster.com/dictionary/vector
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Làm bài thi olympic toán
như thế nào?

Trần Nam Dũng

TS. Trần Nam Dũng là giảng viên toán tại ĐHQG TP HCM, đồng sáng lập

viên của Sputnik Education, và là người có kinh nghiệm hơn 20 năm dạy

các đội tuyển thi olympic toán ở trong nước và nước ngoài. Bài viết dưới

đây được trích từ Chương 2 của quyển sách Cách giải toán qua các bài thi

olympic của ông. (Tủ sách Sputnik số 019, xuất bản tháng 02/2017).

Chúng ta bắt đầu đi vào chủ đề bằng việc trích dẫn lời khuyên của

hai tác giả người Nga rất nổi tiếng, A. Kanel-Belov và A.K. Kovaldzi,

dành cho các bạn thi Olympic.

1. Hãy đọc đề bài tất cả các bài toán và xác định xem các bạn sẽ

giải các bài toán theo trình tự nào. Chú ý là thông thường thì

các bài toán được sắp xếp theo thứ tự khó dần.

2. Nếu như bài toán, theo ý bạn, có thể hiểu theo nhiều nghĩa

khác nhau, thì đừng chọn cách dễ nhất cho bạn mà tốt nhất
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hãy hỏi giám thị.

3. Nếu bài toán được giải một cách quá dễ dàng thì rất đáng ngờ.

Có thể bạn hiểu không đúng đề bài hoặc đã sai ở đâu đó.

4. Nếu bạn không giải được bài toán, hãy thử làm đơn giản nó

(xét các số nhỏ hơn, xét các trường hợp đặc biệt...) hoặc giải

bằng phản chứng, hay thay các số bằng các ký hiệu ...

5. Nếu như không rõ là một khẳng định có đúng không, hãy thử

vừa chứng minh, vừa phủ định nó.

6. Đừng dính vào một bài toán: Thỉnh thoảng phải rời nó ra và

đánh giá tình hình. Nếu có một chút thành tựu thì có thể làm

tiếp, còn nếu ý tưởng cứ lòng vòng thì tốt nhất là hãy bỏ bài

toán đó (ít nhất là một thời gian).

7. Nếu bạn thấy mệt, hãy nghỉ một vài phút (có thể là ngắm trời

mây hoặc đơn giản là ... nghỉ).

8. Nếu giải được bài toán, hãy lập tức trình bày lời giải. Điều này

giúp bạn kiểm tra tính đúng đắn của lời giải và giúp bạn tập

trung hơn cho các bài toán khác.

9. Mỗi một bước của lời giải đều phải được trình bày, ngay cả khi

nó là hiển nhiên. Sẽ rất tiện lợi nếu viết lời giải dưới dạng các

bổ đề hoặc nhận xét. Điều này giúp người chấm dễ đọc và dễ

cho điểm hơn.

10. Trước khi nộp bài, hãy đọc lại bài làm bằng con mắt của người

chấm - họ có hiểu được lời giải của bạn không?
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Đây là các lời khuyên hết sức bổ ích. Tôi sẽ lần lượt minh họa các

ý trên bằng các ví dụ.

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến lời giải đó là lỗi cẩu thả.

Trong quá trình biến đổi ta có thể nhầm hệ số, quên đổi dấu ... Và đôi

khi một lỗi nhỏ xíu cũng có giá là cả một bài toán.

Lỗi cẩu thả chỉ có cách khắc phục là ... cẩn thận. Đầu tiên, hãy học

cách cẩn thận bằng cách sử dụng bút mực hoặc bút bi ngòi nhỏ, mực

ra đều để viết đẹp, sau đó sử dụng thước để viết phân số, căn thức.

Nói chung nếu làm nháp cẩn thận thì cũng không cần phải trình bày

bài trước ra nháp (thời gian cũng không có nhiều!), chỉ cần viết ra

những bước chính của lời giải. Nếu chưa có lời giải hoàn toàn thì vẫn

nên viết ra những kết quả mình đã đạt được (phần này sẽ bàn sau –

làm thế nào để kiếm điểm ở những bài chưa có lời giải hoàn toàn).

Chúng ta nên làm bài nào hoàn chỉnh bài đó và kiểm tra luôn sau khi

làm xong. Nếu các bài đã được trình bày cẩn thận thì thời gian để rà

soát lại chỉ cần 5− 10 phút.

Để làm toán tốt, bên cạnh có tư duy tốt thì kỹ năng cũng rất quan

trọng. Ta phải có khả năng tính toán nhanh, chính xác thì mới dám

đi vào các hướng giải mang tính kỹ thuật. Tuy nhiên, trong các kỳ thi

Olympic thì người ta chú trọng đến tư duy nhiều hơn. Vì vậy những

lời giải hình học bằng phương pháp tọa độ thường bị “thị phi”, các

lời giải quá dài dòng, vét cạn hoặc khai triển cũng vậy. Nếu đã chọn

hướng đi này cần phải trình bày hết sức chặt chẽ, chính xác và sáng

sủa. Sai một cái là bị gạch bỏ liền. Một vấn đề khác là kỹ năng trình

bày. Cái này thì không thể thiếu được. Và bạn có kỹ năng trình bày

tốt cũng chứng tỏ là bạn có tư duy tốt.

Một điểm yếu chung của học sinh, sinh viên, như chúng tôi đã
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đề cập ngay từ ban đầu, là viết lời giải của một bài toán không rành

mạch, súc tích. Lý do là chúng ta ít để ý luyện tập và cũng ít được rèn

rũa về vấn đề này.

Để trình bày bài cho sáng sủa thì nên trình bày theo kiểu diễn

dịch, nghĩa là phát biểu ý định chứng minh trước. Sau đó trình bày

chứng minh ý đó.

Ví dụ. Ta chứng minh ABC là tam giác đều. Thật vậy, ...

Ngoài ra, cần phải học tốt logic học và ngữ pháp tiếng Việt cho

tốt, chịu khó sử dụng các cặp liên từ cho đúng, hạn chế tối đa dùng

các dấu⇒ Nên coi việc trình bày một bài toán cũng như một bài văn

vậy: Cũng có mở bài, thân bài, kết luận. Câu văn cũng có chủ ngữ, vị

ngữ, dấm chấm, dấu phẩy đàng hoàng.

Ví dụ. Cho a2, b2, c2 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Chứng

minh rằng
1

a+ b
,

1

a+ c
,

1

b+ c
theo thứ tự cũng lập thành một cấp số

cộng.

Trình bày sau đây là không chuẩn:

Từ a2, b2, c2 lập thành một cấp số cộng ta suy ra a2+ c2 = 2b2. Ta

sẽ chứng minh rằng

1

a+ b
+

1

b+ c
=

2

a+ c
,

⇔ (b+ c)(a+ c) + (a+ b)(a+ c) = 2(a+ b)(b+ c),

⇔ c2 + a2 = 2b2.

Đẳng thức cuối cùng đúng, do đó ta có điều phải chứng minh.

Ở đây câu “Ta sẽ chứng minh rằng” là một câu cụt, vì với toàn bộ

biến đổi phía sau thì câu dẫn phải là “Ta có”. Lời giải đúng phải là:
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Từ a2, b2, c2 lập thành một cấp số cộng ta suy ra

a2 + c2 = 2b2. (0.1)

Ta sẽ chứng minh rằng

1

a+ b
+

1

b+ c
=

2

a+ c
(0.2)

Thật vậy, sử dụng phép biến đổi tương đương, ta có (0.2) tương

đương với

(b+ c)(a+ c) + (a+ b)(a+ c) = 2(a+ b)(b+ c),

⇔ c2 + a2 = 2b2.

Điều này đúng theo 0.1, do đó ta có điều phải chứng minh.

Có một cách nữa để luyện viết cho tốt, đó là học ngoại ngữ, cụ

thể là học viết những ngôn ngữ có cấu trúc ngữ pháp chặt (như Anh,

Pháp, ... chẳng hạn). Từ những cấu trúc chặt chẽ, cách trình bày súc

tích của họ, ta sẽ trình bày bài bằng tiếng Việt tốt hơn.

Bây giờ chúng ta sẽ minh họa những lời khuyên lời khuyên của

Kanel-Belov và Kovaldzi bằng cách phân tích đề thi chọn học sinh

giỏi quốc gia năm 2010 (VMO 2010).

Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán 2010

Ngày thi 11/3/2010. Thời gian làm bài: 180 phút

Bài 1. Giải hệ phương trình{
x4 − y4 = 240

x3 − 2y3 = 3(x2 − 4y2)− 4(x− 8y)
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Bài 2. Cho dãy số (an) xác định bởi a1 = 5

an = n

√
an−1
n−1 + 2n−1 + 2 · 3n−1

với mọi n = 2, 3, 4, . . .

(a) Tìm công thức tổng quát tính an.

(b) Chứng minh dãy (an) giảm.

Bài 3. Cho đường tròn (O). Hai điểm B, C cố định trên đường
tròn, BC không phải đường kính. Lấy A là một điểm trên đường tròn
không trùng với B, C.AD, AE là các đường phân giác trong và ngoài
của góc BAC. I là trung điểm của DE. Qua trực tâm tam giác ABC
kẻ đường thẳng vuông góc với AI cắt AD, AE tại M, N.

(a) Chứng minh rằng MN luôn đi qua một điểm cố định.

(b) Tìm vị trí điểm A sao cho diện tích tam giác AMN lớn nhất.

Bài 4. Chứng minh rằng với mọi n nguyên dương, phương trình
x2 + 15y2 = 4n có ít nhất n nghiệm tự nhiên.

Bài 5. Cho bảng 3× 3 và n là một số nguyên dương cho trước. Tìm
số các cách tô màu không như nhau khi tô mỗi ô bởi 1 trong n màu
(hai cách tô màu gọi là như nhau nếu 1 cách nhận được từ cách kia bởi
1 phép quay quanh tâm).

Việc phân tích và chọn chiến lược làm bài mang tính cá nhân rất

cao, phụ thuộc vào sở trường, sở đoản của mỗi người, và cũng phụ

thuộc xem có những bài toán nào gần với những bài mà người thi đã

giải hay không. Do đó không có một cách chọn chiến lược chung cho

tất cả mọi người. Chỉ có một điều quan trọng mà ta nhớ: Thứ tự làm
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bài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả bài thi. Cụ thể, nếu ta chọn

nhầm ngay phải một bài khó và sa lầy ở đó thì sau đó sẽ không còn

thời gian và sự bình tĩnh để giải quyết ngay cả những bài toán dễ.

Ví dụ là năm 1997, nhiều học sinh đã gặp rắc rối lớn khi đụng

ngay phải bài 1 khá xương xẩu này:

Cho S là đường tròn cố định bán kính R. P là điểm cố định
nằm trong S với OP = d < R. ABCD là tứ giác thay đổi sao cho
A, B, C, D nằm trên S, AC và BD cắt nhau tại P và AC vuông góc
với BD. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của chu vi tứ giác
ABCD theo R và d.

Hãy thử xem phân tích mẫu đề VMO của một “người thi mẫu”.

Dựa theo năng lực, sở trường của cá nhân, tôi đưa ra thứ tự làm

bài của mình như sau:

1) Bài 2. Bài này hướng đi quá rõ ràng. Trình bày cũng đơn giản.

2) Bài 1. Bài này đặt ở vị trí bài 1, chắc là không khó.

3) Bài 3. Hình học, dù không phải là sở trường nhưng chắc cũng

không khó.

4) Bài 4. Bài này thấy quen quen, vì ít nhất thì tôi cũng biết cái

hằng đẳng thức:

(x2 + 15y2)(a2 + 15b2) = (xa+ 15yb)2 + 15(xb− ya)2.

5) Bài 5. Chắc để làm vào cuối cùng. Tổ hợp thường là khó mà.”

Và tiếp theo là phân tích hướng giải của từng bài.

Phân tích lời giải bài 2. Lũy thừa n hai vế đẳng thức, ta được

ann = an−1
n−1 + 2n−2 + 2 · 3n−1.
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Từ đây dễ dàng suy ra ann = 2n + 3n, suy ra tiếp

an = n
√
2n + 3n.

Bây giờ ta chứng minh an là dãy số giảm. Có ba hướng sau

Hướng 1. Chứng minh an+1
n > an+1

n+1 (khử căn một vế), tức là

an(2
n + 3n) > 2n+1 + 3n+1,

tương đương với

2n(an − 2) + 3n(an − 3) > 0.

Vậy chỉ cần chứng minh an > 3 là xong. Mà điều này thì hiển nhiên!

Hướng 2. Chứng minh a
n(n+1)
n > a

n(n+1)
n+1 (khử căn cả hai vế).

Trong trường hợp này, ta cần chứng minh

(2n + 3n)n+1 > (2n+1 + 3n+1)
n
.

Khi khai triển ra, chú ý vế trái có n+ 2 số hạng, còn vế phải có n+ 1

số hạng, một ý tưởng là chứng minh bằng cách bắt cặp. Nếu làm theo

cách này:

1) Phải bắt cặp cho đúng.

2) Trình bày chặt chẽ.

Trong thực tế nhiều bạn làm theo cách này đã bị trừ điểm hoặc

thậm chí không cho điểm vì

1) Bắt cặp sai (dẫn đến các bất đẳng thức trung gian không đúng).

2) Trình bày ẩu, sơ sài.

3) Tính toán nhầm.
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Hướng 3. Khảo sát hàm số f(x) = (2x + 3x)

1

x với x > 0 và chứng

minh hàm số này giảm. Để chứng minh điều này, ta xét hàm

y = ln f(x) =
ln(2x + 3x)

x
.

Tính đạo hàm y
′
với chú ý ln 2x < ln(2x+3x) và ln 3x < ln(2x+3x),

ta được

y
′
=

2x ln 2 + 3x ln 3

2x + 3x
· x− ln(2x + 3x)

x2

=
2x[ln 2x − ln(2x + 3x)] + 3x[ln 3x − ln(2x + 3x)]

x2(2x + 3x)
< 0

Vậy y là hàm giảm suy ra f(x) là hàm giảm, suy ra f(n) > f(n + 1),

tức là an > an+1 hay dãy an giảm.

Tôi tiếp tục phân tích lời giải của mình cho bài 3. (Bài 1 sau một

hồi làm thử, tôi thấy chưa tiến triển gì nhiều, chỉ mới đặt x = 2u, y =

2v để rút gọn bớt các hằng số và tìm được nghiệm u = 2, v = 1. Do

đó tôi tạm dừng bài 1 và chuyển sang bài 3).

Đầu tiên là tôi vẽ hình. Xét trường hợp A nằm trên cung lớn BC

và lệch về phía C. Tôi đặt ∠BAC = α. Gọi H là trực tâm tam giác

ABC. Từ hình vẽ tôi liên hệ được một số sự kiện sau liên quan đến

cấu hình này:

1) Về D, E, I. Tam giác DAE vuông tại A và có I là trung điểm

cạnh huyền.

2) AH = 2R cosα không đổi.

Tôi bắt đầu đi chứng minh MN, tức là đường thẳng (d) qua H vuông

góc với AI đi qua một điểm cố định. Lý luận đối xứng cho tôi thấy
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ngay rằng điểm cố định phải nằm trên trung trực của BC. Vì thế tôi

gọi X là giao điểm của (d) và trung trực của BC và tôi muốn chứng

minh rằng X cố định. Trên trung trực của BC còn có 1 điểm đặc biệt

nữa là tâm O đường tròn ngoại tiếp. Muốn chứng minh X cố định

tôi cần chứng minh OX không đổi. Bây giờ hình vẽ chính xác của tôi

cho phép tôi dự đoán là OA vuông góc AI.

Như thế, tôi đã quy bài toán về việc chứng minh AI vuông góc

với OA. Với bài này thì có nhiều cách giải.

Cách 1. Chứng minh IA vuông góc OA tức chứng minh IA là

tiếp tuyến hay IA2 = IB · IC tương đương với ID2 = IC · ID
(do IA = ID) (cái này là hệ thức Newton của hàng điểm điều hòa

(BCDE)) hoặc ta có thể sử dụng đẳng thức
DB

DC
=
EB

EC
(tính chất

phân giác) suy ra
IB − ID
ID − IC

=
IB + ID

IC + ID
do đó ID2 = IB · IC (chú ý

ID = IE) - đây chính là cách chứng minh hệ thức Newton).

Cách 2. Ta có ∠AOC = 2B, suy ra ∠OAC = 90◦ − B. Từ đó

∠OAD = 90◦ −B − A

2
. Mặt khác

∠DAI = ∠IDA = ∠CDA = 180◦ − C − A

2
.

Suy ra

∠OAD+∠DAI = 90◦−B−A
2
+180◦−C−A

2
= 270◦−(A+B+C) = 90◦.

Tức là ∠OAI = 90◦.

Bây giờ sang câu 2. Dùng góc ta thấy ngay H là trung điểm của

MN (cụ thể là các tam giácHAM, HAN cân). Lại cóHA = 2R cosα

không đổi, suy ra MN = 4R cosα. Suy ra ngay là diện tích tam giác

không lớn hơn MN · AH
2
. Dấu bằng xảy ra khi AH vuông góc với
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Hình vẽ minh họa cho bài hình học VMO2010

MN. Vì MN song song với OA (chứng minh trên) nên điều này

tương đương với AH vuông góc OA. Điều này xảy ra khi A trùng với

các giao điểm của đường thẳng qua O song song với BC và đường

tròn (O).

Vậy là xong. Với bài toán này, chú ý đến các vị trí tương đối của

A và nên đặt α là độ lớn của góc chắn cung nhỏ BC. Nếu trong lý

luận dùng góc A và đại lượng cosA có thể bị bắt bẻ (khi góc A tù thì

2R cosA < 0).

Trong mọi trường hợp, tôi đã nói rõ ở trên là xét trường hợp A

nằm trên cung nhỏ BC và lệch về phía A. Hình vẽ minh họa được vẽ

đúng cho trường hợp này.

Tôi tiếp tục trình bày cách tìm tòi và trình bày lời giải cho bài 4
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của VMO. (Trong quá trình “thi thử”, sau khi đã hoàn tất bài 2, 3 tôi

thấy bài 1 vẫn không có gì tiến triển nên chuyển sang bài 4).

Bài này yêu cầu chứng minh phương trình x2 + 15y2 = 4n có ít

nhất n nghiệm tự nhiên.

Với n = 1, ta tìm được nghiệm (2, 0), với n = 2, có 2 nghiệm (4, 0)

và (1, 1). Ta gọi phương trình x2+15y2 = 4n là phương trình PT (n).

Dễ thấy nếu (x, y) là nghiệm của phương trình PT (n) thì (2x, 2y) là

nghiệm của phương trình PT (n+ 1).

Vì vậy, ta nghĩ đến ý tưởng chứng minh quy nạp: Nếu phương

trình PT (n) có n nghiệm (x1, y1), . . . , (xn, yn) thì PT (n + 1) có ít

nhất là n nghiệm (2x1, 2y1), , . . . , (2xn, 2yn). Như vậy ta chỉ cần tìm

thêm một nghiệm nữa của PT (n+ 1). Vì các nghiệm được xây dựng

bằng quy nạp ở trên đều có x, y chẵn nên một cách tự nhiên, ta đi

tìm một nghiệm của PT (n+ 1) có x, y lẻ. Bài toán ban đầu đã được

đưa về một bài toán mới:

Bài toán (*) Chứng minh rằng với mọi n > 1 thì phương trình
x2 + 15y2 = 4n có ít nhất 1 nghiệm (x, y) với x, y lẻ.

Bài toán này không tương đương với bài toán ban đầu, nhưng

nếu chứng minh được nó thì bài toán ban đầu được giải quyết bằng

lý luận quy nạp như nói ở trên. Vấn đề còn lại là làm thế nào để giải

quyết bài toán (*)? (Cũng chú ý rằng, theo đáp án, nếu trình bày

được đến đây, nêu ra mệnh đề bài toán ban đầu sẽ được giải quyết

xong nếu ta chứng minh được bổ đề (*) thì thí sinh được 1 điểm).

Cách 1. Tôi nhớ ngay đến đẳng thức

(x2 + 15y2)(a2 + 15b2) = (xa+ 15yb)2 + 15(xb− ya)2

= (xa− 15yb)2 + 15(xb+ ya)2.
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Từ đây nếu chọn a = b = 1 thì ta có mệnh đề sau:

Nếu như (x, y) là nghiệm của PT (n) thì (x + 15y, |x − y|) và

(|x− 15y|, |x+ y|) là nghiệm tự nhiên của PT (n+ 2).

Mệnh đề này có hai điểm yếu:

1) n→ n+ 2.

2) Do x, y luôn cùng tính chẵn lẻ nên nghiệm sinh ra bằng cách

này luôn chẵn, không giải quyết được vấn đề mà ta đặt ra.

Phải làm thế nào bây giờ? Suy nghĩ một chút, ta thấy hai điểm yếu

này có thể hợp lại thành một điểm mạnh. Do x, y cùng tính chẵn lẻ

nên nếu ta chọn a = b =
1

2
thì ta được

Nếu (x, y) là nghiệm của PT (n) thì
(
x+ 15y

2
,
|x− y|

2

)
và(

|x− 15y|
2

,
x+ y

2

)
là nghiệm tự nhiên của PT (n+ 1).

Như vậy vấn đề 1) được giải quyết. Chỉ còn vấn đề 2). Tức là liệu

nghiệm sinh ra bằng cách này có thể là nghiệm lẻ hay không?

Ta nhận thấy rằng vì
x+ y

2
+
x− y
2

= x lẻ nên trong hai số
x+ y

2

và
x− y
2

có một số lẻ (và một số chẵn). Suy ra trong hai nghiệm nói

trên có 1 nghiệm lẻ (nếu (x, y) là nghiệm thì x, y cùng tính chẵn lẻ,

do đó khi ta nó có nghiệm lẻ tức là cả x và y cùng lẻ).

Bây giờ ta có thể hình dung lại toàn bộ lời giải để trình bày lại

cho gọn gàng, súc tích.

Cách 2. Cách này dành cho các bạn không biết hoặc không nhớ

ra hằng đẳng thức. Biết ít thì phải tốn thời gian hơn.

Bằng phương pháp thử và sai, ta tìm được các cặp nghiệm (x, y)
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lẻ tương ứng với n = 2, 3, 4, 5, 6, . . . như sau: (1, 1), (7, 1), (11, 3),

(17, 7), (61, 5), . . . Ở đây cần công sức lao động và óc nhận xét một

chút. Công sức lao động đã bỏ ra để tính nghiệm như trên. Bây giờ là

cần óc nhận xét.

Để ý một chút ta sẽ thấy các nghiệm ứng với n = 3, 4, 5, 6 được

tính từ các nghiệm (x, y) của phương trình trước theo công thức sau

1 =
1 + 2

2
, 3 =

7− 1

2
, 7 =

11 + 3

2
, 5 =

17− 7

2

Ô, thật thú vị! Ta thử kiểm tra với số tiếp theo, nhưng lần này là

kiểm tra xuôi. Ta sẽ kiểm tra rằng phương trình x2 + 15y2 = 47 sẽ có

nghiệm y =
61 + 5

2
= 33. Thậy vậy 47 − 15 · 332 = 49 = 72 và ta có

nghiệm (7, 33). Tiếp tục như vậy, ta sẽ được nghiệm (251, 13).

Khi đã dự đoán được nghiệm yn+1 =
xn ± yn

2
, ta thay vào và được

x2n+1 = 4n+1−15y2n+1 = 4(x2n+15y2n)−15
(
xn ± yn

2

)2

=

(
xn ∓ 15yn

2

)2

.

Từ đó cũng dẫn đến lời giải tương tự như ở trên.

Tóm lại ở bài này:

1) Có thể dễ dàng lấy được 1 điểm nếu trình bày sáng sủa ý đầu.

2) Nếu nhớ hằng đẳng thức Lagrange thì có thể tìm được lời giải

hoàn chỉnh khá nhanh.

3) Nếu không, nếu còn thời gian và có óc nhật xét tốt, kiên trì tính

toán thì vẫn có thể làm được.

Sau khi hoàn tất lời giải ba bài 2, 3, 4, tôi chỉ còn 15 phút dành

cho bài 5 và bài 1. Với bài 5, tôi ghi được các ý sau:
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1) Nếu n = 1 thì có đúng 1 cách tô (hiển nhiên quá, chắc không

được điểm).

2) Có n9 cách tô màu cho 9 ô. Ta phải tìm cách loại đi những cách

tô màu bị đếm trùng.

3) Ta nhận xét rằng, qua một phép quay thì ô ở giữa không thay

đổi, do đó đáp số cần tìm sẽ bằng n nhân với số cách tô 8 ô

chung quanh, trong đó không có cách tô nào thu được từ nhau

bằng một phép quay.

Đến đây thì hết giờ. Tôi chấp nhận là làm được 3 bài trọn vẹn và

viết được một số ý của bài 5. Dù không hoàn toàn như ý nhưng tôi

rất tự tin là sẽ được giải, vì các lời giải của tôi khá chặt chẽ. Kết quả

là tôi được 13 điểm (bị trừ 0.5 điểm ở bài hình và được 0.5 điểm ở

bài 5), đủ điểm tham dự vòng 2. Ra ngoài phòng thi, tôi cũng hơi tiếc

vì không làm được bài 1, mà ý giải hóa ra là rất đơn giản. Nhưng tôi

cũng mừng là mình đã không sa lầy vào bài đó và cuối cùng đã giải

được bài 4 để thay thế (dù bài 4 khó hơn và chỉ được 3 điểm). Bài 5

thì tôi cũng giải ra ngay sau đó....

(Trong sách có đầy đủ lời giải của các bài còn lại)
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Giải đố kỳ trước &
đố vui kỳ này

Giải đố kỳ trước

Các bạn sau đây được giải vì đã có lời giải hay cho ít nhất một

câu đố. Giải thưởng là một quyển sách Sputnik, được chọn tùy ý trong

danh sách các sách đã xuất bản, gửi về tận nhà:

- Trần Lan Anh (Lớp 6A3, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa)

- Tạ Phú Hà Minh (P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM).

- Nguyễn Thị Thúy Nga (Viện Toán học Hà Nội)

- Nguyễn Quốc Trung (Lớp 10 Toán 1 trường PTNK)

Câu đố 1-1 (Tetris)

Có 25 hình "tetris" dạng "que chữ nhật" 1× 4 (một chiều là 1, một
chiều là 4) . Hỏi có thể xếp chúng lại với nhau để phủ kín
một hình vuông 10×10 được không? Nếu có thì chỉ ra ví dụ, nếu không
thì giải thích tại sao.
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Bài này có nhiều cách giải khác nhau. Lời giải ngắn gọn sau đây

là của bạn Trần Lan Anh, và bạn Nguyễn Thị Thúy Nga cũng có lời

giải y hệt như vậy:

Tô màu hình vuông 10x10 như trên hình vẽ.

Nhận thấy với mỗi hình tetris 1x4 thì bao gồm 2 hình vuông xanh

và 2 hình vuông trắng. Ta có 52 hình vuông xanh và 48 hình vuông

trắng. Vậy chỉ xếp tối đa được: 48:2=24 (hình tetris) => Không thể

xếp 25 hình tetris 1x4 để lấp đầy hình vuông 10x10.

Bình luận. Câu đố 1-1 thực ra là một trường hợp riêng của những

bài toán tổng quát hơn sau đây:

Bài toán 1-1a. Một hình chữ nhật có kích thước m× n không thể

xếp kín được bằng các hình chữ nhật nhỏ có kích thước 1× k (ở đây

m,n, k là các số nguyên dương) nếu như trong hai số m và n không

có số nào chia hết cho k.

Bài toán 1-1b. Nếu một hình chữ kích thước a× b (ở đây a và b là

hai số thực dương) cắt được ra thành các hình chữ nhật con, sao cho

mỗi hình chữ nhật con có ích nhất một cạnh có độ dài là số nguyên,

thì một trong hai số a và b phải là số nguyên.
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Bài toán 1-1c. (Mở rộng lên không gian 3 chiều, hay nhiều chiều

hơn cũng vậy). Nếu một hình khối hộp chữ nhật (hình viên gạch)

kích thước a×b×c cắt được ra thành các hình khối hộp chữ nhật con

sao cho mỗi hình khối hộp chữ nhật con có ích nhất một cạnh có độ

dài là số nguyên, thì một trong ba số a, b, c phải là số nguyên.

Hiển nhiên, Bài toán 1-1a là mở rộng của Câu đố 1-1. Cũng có

thể giải nó theo phương pháp tô màu, tương tự như là câu đố 1-1.

Bài toán 1-1a có thể coi là trường hợp riêng của Bài toán 1-1b (vì

sao vậy)? Để giải bài toán 1-1b với các số thực (có thể là vô tỷ) thì

phương pháp tô màu không còn hiệu nghiệm nữa. (Vì sao vậy?).

Trong quyển sách Bài tập hình học chọn lọc cho học sinh THCS

(Tủ sách Sputnik số 012) do Đỗ Đức Thái và Nguyễn Tiến Dũng chủ

biên có lời giải sơ cấp của Bài toán 1-1b dùng một thuật toán tìm

đường đi men theo các cạnh của các hình chữ nhật con. Lời giải sơ

cấp này có thể mở rộng lên trường hợp nhiều chiều.

Đối với những ai đã học phép toán tích phân, thì có một lời giải

chỉ có vài dòng cho Bài toán 1-1b (và Bài toán 1-1c cũng vậy), như

sau:

Xét tích phân
∫∫

D
ei2π(x+y)dxdy, trong đó D là hình chữ nhật đặt

nằm ngang, x và y là các tọa độ trên nó. Tích phân này bằng 0 khi

và chỉ khi một trong hai độ dài của hình chữ nhật là số nguyên. Đối

với các hình chữ nhật con cũng vậy. Và tích phân trên hình chữ nhật

to thì bằng tổng các tích phân trên các hình chữ nhật con của nó.

Bạn đọc có nhận thấy một sự tương tự giữa việc lấy tích phân

(của một hàm số tuần hoàn) và việc tô màu không?
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Câu đố 1-2 (Chồng phó mát và tháp Hà Nội)

a) Bạn có thể đã nghe nói về bài toán Tháp Hà Nội: Có 3 cái cột,
và có 8 miếng gỗ tròn có đục lỗ ở giữa được xếp vào cột thứ nhất tạo
thành hình một cái tháp, sao cho miếng ở trên nhỏ hơn miếng ở dưới
(tựa như các tầng tháp ở các ngôi chùa càng lên cao càng nhỏ dần). Bây
giờ cần dịch chuyển các miếng tròn giữa các cột với nhau, với nguyên
tắc miếng to hơn thì không được xếp lên trên miếng thấp hơn, sao cho
cuối cùng di chuyển được toàn bộ cái tháp từ cột thứ nhất sang cột thứ
ba. Hỏi phải làm thế nào, và di chuyển mất (ít nhất) bao nhiêu nước?
(Mỗi nước là di chuyển một tầng tháp từ cột này sang cột khác). Nếu
thay số 8 bằng một số n bất kỳ thì sao?

Trò chơi Tháp Hà Nội

b) Bây giờ chúng ta thay các các cột bằng các cái ghế, và các tầng
tháp hình tròn bằng các miếng phó mát tròn kích cỡ tăng dần từ nhỏ
đến to, thì bài toán vẫn như vậy. Nhưng bây giờ, thay vì có 3 cái ghế,
ta có những 4 cái ghế, và được di chuyển các miếng phó mát giữa các
ghế đó (với điều kiện như cũ: phó mát ở mỗi ghế phái xếp thành chồng,
và không được để miếng to lên trên miếng nhỏ), thì cần ít nhất là bao

60



nhiêu bước di chuyển để chuyển toàn bộ chồng phó mát gồm 8 miếng
từ ghế thứ nhất sang ghế thứ tư?

c) Nếu thay vì 8 miếng phó mát và 4 ghế, ta có một chồng 11 miếng
phó mát và 4 ghế thì sao? Cần bao nhiêu bước?

Câu đố này là cải biên từ câu đố đầu tiên trong quyển sách rất

thú vị nhan đề Những câu đố tư duy và lô-gic xứ Canterbury (Tủ

sách Sputnik số 026, xuất bản tháng 02/2017) của tác giả Dudeney.

Có bạn đọc gửi đến lời giải cho câu đố, dùng phương pháp quy nạp.

Tiếc rằng, tuy hướng làm bằng quy nạp là đúng, nhưng lời giải không

chính xác (và không có lý luận kèm theo làm cơ sở cho việc quy nạp).

Đây là một vấn đề thuật toán tối ưu tổ hợp rất thú vị, và có thể mở

rộng lên trường hợp n miếng phó mát và k ghế, tìm số bước B(n, k)
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di chuyển ít nhất.

a) Trong trường hợp chỉ có 3 ghế (trò chơi Tháp Hà Nội), thuật

toán khá là hiển nhiên: Cần chuyển chồng n − 1 phó mát sang ghế

thứ 2 rồi mới nhấc được miếng phó mát to nhất dưới cùng sang ghế

thứ 3, rồi mới chuyển được chồng n− 1 miếng phó mát sang ghế thứ

3. Giả sử là ta không làm các động tác nào thừa (như kiểu làm một

số bước dịch chuyển, mà sau đó trạng thái các chồng phó mát vẫn

hệt như cũ) thì chỉ có mỗi cách làm như trên thôi, và ta có công thưc

quy nạp: B(n, 3) = B(n− 1, 3) + 1 + B(n− 1, 3) = 2B(n− 1, 3) + 1

(bởi vì để chuyển n − 1 miếng phó mát từ cột đầu tiên sang cột thứ

hai thì mất B(n − 1, 2) bước, v.v.). Từ công thức quy nạp này ta suy

ra B(n, 3) = 2n − 1.

b) Trường hợp có n miếng phó mát (ở đây n = 8) và 4 ghế hoặc

nhiều hơn, thuật toán tối ưu cũng phải là thuật toán “không có những

bước thừa”. Lý luận để loại đi những hành động thừa, ta có thể thấy

rằng thuật toán tối ưu phải gồm những công đoạn như sau:

- Công đoạn 1: Chuyển m miếng phó mát trên cùng (0 ≤ n − 1)

từ ghế thứ nhất sang ghế thứ hai, mất B(m, 4) bước.

- Công đoạn 2: Chuyển n− 1−m miếng phó mát tiếp theo từ ghế

thứ nhất sang ghế thứ 3, mất B(n−1−m, 3) bước. (Chú ý rằng trong

công đoạn 2 này thì không dùng được ghế thứ hai vì có những miến

phó mát nhỏ hơn đặt ở đó, nên bài toán trở thành di chuyển với 3

ghế)

- Công đoạn 3: Chuyển miến phó mát to nhất sang ghế thứ tư,

mất 1 bước.

- Công đoạn 4: Chuyển chồng phó mát từ ghế thứ ba sang ghế

thứ tư, mất B(n− 1−m, 3) bước,

62



- Cộng đoạn 5: Chuyển nốt chồng phó mát từ ghế thứ hai sang

ghế thứ tư, mất B(m, 4) bước

(Ba công đoạn 2-3-4 có thể gộp thành một).

Tổng cộng, ta mất 1+ 2B(m, 4) + 2B(n− 1−m, 3) = 2B(m, 4) +

B(n−m, 3) bước di chuyển, và ta được công thức quy nạp:

B(n, 4) = min
0≤m≤n−1

(1 + 2B(m, 4) + 2B(n− 1−m, 3))

Chú ý rằng, với mỗi n, ta phải chọn m tương ứng sao cho tổng

B(m, 4) +B(n− 1−m, 3) là nhỏ nhất.

Vì nói chung khi có nhiều ghế thì sẽ mất ít bước di chuyển hơn là

khi chỉ có ít ghế, tức là ta luôn có B(m, 4) ≤ B(m, 3) với mọi m, nên

dễ thấy là m tối ưu phải thỏa mãn điều kiện m ≥ n − 1 −m. Trong

trường hợp n = 8 thì m chỉ có thể nhận một trong 4 khả năng là 4,5,6

hoặc 7. Để so sánh các khả năng đó, ta phải lần lại theo quy nạp, tính

ra B(4, 4) = 7, B(5, 4) = 1+2(B(2, 4)+B(2, 3)) = 1+2×(3+3) = 13,

B(7, 4) > B(6, 4) = 1 + 2(B(3, 4) + B(2, 3)) = 1 + 2 × (5 + 3) = 17.

Từ đây ta suy ra đối với n = 8 thì m tối ưu là 5, và ta có

B(8, 4) = 1 + 2(B(5, 4) +B(2, 3)) = 1 + 2× (13 + 3) = 33

Đáp số: Trong trường hợp 8 miếng phó mát và 4 ghế thì thuật

toán tối ưu dùng 33 bước.

c) trường hợp có 11 miếng phó mát phân tích tương tự, bạn đọc

thử tự tính toán.

Ghi chú. Trong sách Những câu đố tư duy và lô-gic xứ Canterbury,

Dudeney đưa ra một bảng để tính số bước tối ưu trong các trường

hợp mà số ghế là k = 3, 4, 5, và số phó mát là những số thích hợp nào

đó.

63



Lập một bảng như sau: Hàng đầu tiên bao gồm các số tự nhiên

liên tiếp. Hàng thứ hai nhận được bằng cách cộng tổng các số tính từ

số đầu tiên của hàng thứ nhất, ví dụ 1 + 2 + 3 = 6 là số thứ ba của

hàng thứ hai (các số này có dạng ni = i(i+ 1)/2). Hàng thứ ba nhận

được bằng cách cộng tổng các số tính từ số đầu tiên của hàng thứ hai,

ví dụ 1+ 3+ 6 = 10 là số thứ ba của hàng thứ ba. Hàng thứ tư là dãy

các số có dạng 2i − 1. Hàng tiếp theo nhận được bằng cách nhân đôi

số phía trước rồi cộng thêm với số phía trên, ví dụ 49 = 17 × 2 + 15

là số thứ tư của hàng này. Hàng cuối cùng cũng nhận được theo cùng

công thức quy nạp như hàng thứ năm.

Số ghế Số miếng phó mát

3 1 2 3 4 5 6 7

4 1 3 6 10 15 21 28

5 1 4 10 20 35 56 84

Số bước di chuyển tối ưu

3 1 3 7 15 31 63 127

4 1 5 17 49 129 321 769

5 1 7 31 111 351 1023 2815

Bảng này cho ta kết quả trực tiếp cho trường hợp 3 ghế và số

miếng phó mát bất kỳ, trường hợp 4 ghế với số miếng phó mát dạng

tam giác (tức là các số ni = i(i + 1)/2), và trường hợp 5 ghế với số

miếng phó mát dạng hình chóp. Trong những trường hợp này, có thể

chỉ ra phương pháp tối ưu như sau:

Trong trường hợp nhiều hơn 3 ghế: thuật toán dựa trên quy nạp
và phương pháp tách chồng theo như các công đoạn ghi phía trên.
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Chẳng hạn nếu có 4 ghế và 10 miếng phó mát thì ta làm như sau: Ta

di chuyển 6 miếng phó mát ghế thứ nhất sang ghế thứ hai mấtB(6, 4)

bước, rồi di chuyển 4 miếng phó mát còn lại từ ghế thứ nhất sang ghế

thứ tư mất B(4, 3) = 1 + 2B(3, 3) bước, rồi di chuyển 6 miếng phó

mát từ ghế thứ hai sang ghế thứ tư, mất thêm B(6, 4) bước nữa, tổng

cộng là B(10, 4) = 2B(6, 4) +B(4, 3) = 2× 17 + 15 = 49 bước.

Câu đố 1-3 (Trò chơi 31 điểm)

Đây là một trò từng được các tay cờ bạc dùng ở các trường đua
ngựa hay trên tàu hỏa để moi tiền dân chúng. Tuy nhiên, bản thân nó
là một trò chơi khá thú vị, mà các bạn có thể chơi với nhau.

Có 24 quân bài (từ A=1 đến 6, 4 quân cho mỗi số) như trong hình
minh họa, và hai người chơi lần lượt đi. Người thứ nhất úp một quân
bài xuống, ví dụ như quân 2, và đếm “hai”. Người chơi thứ 2 úp một
quân bài xuống, ví dụ như quân 5, cộng số đó vào số trước được 7, và
nói “bảy”. Người thứ nhất lại úp một quân bài xuống, vì dụ như quân
1, và nói “tám” (7+1=8). Cứ như thế, cho đến khi ai nói được số 31
thì thắng. Còn nếu không có được số 31 thì ai vượt số 31 trước là thua.

Câu hỏi ở đây là, để chiến thắng (với giả sử đối phương của bạn
là người chơi rất giỏi), bạn phải đi trước hay nhường đối phương đi
trước, và dùng chiến thuật như thế nào?

Mấu chốt của câu đố này là “tổng điểm một vòng có thể lấy bằng

7”, tức là một người đi thế nào thứ người kia cũng có thể đi sao cho

tổng lại được 7 điểm ... trừ khi hết quân. Bởi vậy, nếu ai đi trước và

chọn quân 3 (để còn lại 28 điểm, bằng 4 lân 7) thì sẽ bị thua: người

đi sau sẽ chọn quân 4, và đến lượt cuối thì không còn quân 3 để đi

nữa. Hướng giải đúng là: Chọn đi trước, và đi quân 5 đầu tiên, rồi

65



mới áp dụng “chiến thuật 7”. Dưới đây là lời giải trọn vẹn của bạn Tạ

Phú Hà Minh (một số bạn khác có lời giải tương tự nhưng trình bày

dài hơn):

Đầu tiên, ta định nghĩa “quy tắc

7 điểm” như sau: “Quy tắc 7 điểm”

nghĩa là khi đối thủ úp 1 quân bài

k bất kỳ, ta sẽ úp quân bài có giá

trị 7-k để tổng điểm của quân bài

ta vừa úp và quân của đối thủ luôn

bằng 7. Do 7 là số lẻ nên giá trị

quân bài của ta và đối thủ là khác

nhau.

Để chắc chắn chiến thắng, ta

phải đi trước và đi theo chiến thuật

sau:

- Đầu tiên, ta úp quân 5. Đối

phương sẽ đi theo 1 trong 3 chiến

thuật sau: Nếu đối phương úp

quân 6 thì ta tiếp tục úp quân 6

và nói “mười bảy”. Sau đó, do mỗi

quân bài đều còn ít nhất 2 quân

nên áp dụng “quy tắc 7 điểm”, chắc

chắn ta sẽ nói được các số “hai

mươi bốn”, “ba mươi mốt” và thắng cuộc.

- Nếu đối phương úp một trong các quân 1,2,3 hoặc 4 thì ta chỉ

cần úp quân tiếp theo vừa đủ để nói được số “mười”. Do trong trường

hợp này, mỗi quân đều còn ít nhất 3 lá bài nên dùng “quy tắc 7 điểm”,
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ta sẽ lần lượt nói được các số “mười bảy”, “hai mươi bốn”, “ba mươi

mốt” và thắng cuộc.

- Nếu đối phương úp quân 5 thì sau mỗi lần đó, ta đều úp quân 2.

Do quân 5 chỉ còn 2 quân và 5+5+2+5+2+5+2=26<31 nên chắc

chắn có lúc đối phương phải úp quân khác. Nếu đối phương úp quân

khác khi còn quân 5 thì ta cứ việc chơi theo chiến thuật chắc thắng ở

2 trường hợp trên thì sẽ nói được số 31. Ngược lại, nếu đối phương

úp quân bài khác sau khi cả 4 quân 5 đã được úp hết thì ta chỉ việc

úp quân tương ứng để nói được số “ba mươi mốt” là đủ, trừ trường

hợp đối phương rút quân 6 và tự thua do đã vượt số 31 trước.

Câu đố 1-4 (Nhện đi tìm ruồi)

Trong một căn phòng trống hình hộp chữ nhật có kích thước 30 ft
chiều dài, 12 ft chiều rộng và 12 ft chiều cao,chỉ có một con nhện và
một con ruồi. Con nhện đứng ở điểm giữa của một bức tường, cách trần
1 ft, như điểm A trên hình vẽ, và một con ruồi ở bức tường đối diện,
cũng ở giữa bức tường và cách sàn nhà 1 ft, như điểm B trong hình
vẽ. Đâu là khoảng cách ngắn nhất mà con nhện phải bò để đến được vị
trí của con ruồi khi con ruồi đứng yên một chỗ? Con nhện không được
phép nhảy xuống hoặc dùng mạng nhện, mà chỉ được bò. (ft = foot,
đơn vị đo độ dài của Anh, bằng 12 inch).

Câu đố này không khó, rất tiếc không bạn nào gửi đến lời giải

đúng.

Ý tưởng đơn giản là: đường ngắn nhất phải thẳng. Nhưng tất

nhiên đường thẳng nối từ con nhện đến con ruồi thì không nằm trên

tường nhà, còn đường đi theo tường nhà (và trần nhà, và sàn nhà) từ

nhện đến ruồi thì chỉ có thể là đường gấp khúc thôi chứ không thẳng.
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Tuy nhiên, ta có thể hình dung các bức tường nhà và trần nhà, sàn

nhà như là các miếng giấy của một cái vỏ hộp giấy có thể trải phẳng

ra. Nếu đường đi là ngắn nhất, thì sau khi trải phẳng ra, nó phải trở

thành đường thẳng.
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Có bốn đường nối nhện đến ruồi mà trở thành đường thẳng sau

4 cách trải phẳng "hộp giấy" khác nhau. Xem hình vẽ. Bây giờ ta có

thể so sánh độ dài của 4 đường đó để chọn đường ngắn nhất. Đáp số:

đường ngắn nhất dài 40 ft.

Câu đố 1-5 (Kén chồng năm 2017)

Được biết nữ thần săn bắn Artemis muốn lấy chồng, nữ thần trí
tuệ Athena liền thách đố như sau. Xếp 2017 chàng trai tuấn tú nhất
của Hy Lạp thành một hàng dài. Athena và Artemis chơi. Đến lượt mỗi
người thì loại đi khỏi hàng hoặc là 1 chàng, hoặc là 2 chàng đứng
cạnh nhau. (Ví dụ như chàng số 5 đứng cạnh chàng số 6, nhưng số
5 không đứng cạnh số 7 cho dù số 6 đã bị loại đi). Nếu như sau một
lượt đi nào đó của Artemis chỉ còn lại đúng 1 chàng, thì Artemis thắng
và được lấy chàng đó làm chồng. Athena chơi rất giỏi và không muốn
Artemis thắng, nhưng nhường cho Artemis chọn đi trước hoặc đi sau.
Hỏi Artemis phải chọn đi trước hay đi sau, và chơi như thế nào để chắc
thắng?

Đây là một câu đó khá là khó, và chưa thấy ai gửi lời giải đến cho

câu đố này. Bởi vậy, chúng tôi hoãn việc bình luận về lời giải, để cho

bạn đọc nghĩ tiếp, và treo giải thưởng 500K VND tiền sách Sputnik

cho bạn đọc nào có lời giải đúng đầu tiên gửi đến.

Các câu đố kỳ này

Xin mời bạn đọc gửi lời giải về: newsletter@sputnikedu.com .

Thời hạn gửi lời giải: Đến hết tháng 02/2017. (Có thể chỉ giải một

bài cũng được). Chú ý ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc,
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lớp học (nếu có). Những ai có lời giải hay sẽ được tuyên dương trên

Newsletter và được tặng thưởng sách Sputnik.

Chú ý: Bạn đọc có thể gửi đến lời giải của những câu đố kỳ trước

mà chưa công bố lời giải.

Câu đố 2-1 (Điểm nguyên). Cho một hình ngũ giác lồi ABCDE

bất kỳ trên mặt phẳng với một hệ tọa độ cho trước, với các đỉnh đều là

điểm nguyên. (Điểm nguyên là điểm có các tọa độ đều là số nguyên).

Các đường chéo của hình ngũ giác này cắt nhau tạo thành một hình

ngũ giác nhỏ A1B1C1D1E1 bên trong. Chứng minh rằng hình ngũ

giác A1B1C1D1E1 chứa ít nhất một điểm nguyên ở bên trong hoặc

trên biên của nó.

Câu đố 2-2 (Che vết bẩn). Trên một mặt bàn phẳng có một vết ố

có đường kính 5 cm. (Đường kính của một hình là khoảng cách lớn

nhất giữa hai điểm của hình đó). Chứng minh rằng có thể phủ kín

vết ố đó bằng một tấm lót tròn có bán kính 3 cm.

Câu đố 2-3 (Bài toán xếp kẹo). Có một hộp kẹo hình lục giác đều

mỗi cạnh dài 3 cm, để xếp các viên kẹo hình thoi mỗi cạnh dài 1cm

và góc nhọn bằng π/3. (Hình thoi này là hợp của hai hình tam giác

đều). Dễ thấy có thể xếp vừa khít 27 viên kẹo vào hộp. Bây giờ giả sử

các viên kẹo có một trong 3 màu: trắng, xanh, đỏ. Đặt hộp sao cho

một cạnh của nó nằm ngang phía dưới. Các viên kẹo màu trắng phải

được xếp sao cho đường chéo dài của nó có hướng thẳng đứng từ

dưới lên trên, các viên kẹo xanh phải xếp sao cho đường chéo dài của

nó có hướng chếch từ trên xuống dưới khi nhìn từ trái sang phải, còn

các viên kẹo đỏ phải xếp sao cho đường chéo dài của nó có hướng

chếch từ dưới lên trên khi nhìn từ trái sang phải (xem hình vẽ). Dễ

thấy có thể xếp như vậy với đúng 9 viên kẹo trắng, 9 viên kẹo xanh

70



và 9 viên kẹo đỏ.

a) Nếu số kẹo trắng khác 9 (và

tổng số kẹo vẫn là 27) thì có thể

xếp kín hộp sao cho điều kiện phía

trên được thỏa mãn không? (Đưa

ra ví dụ hoặc giải thích thỏa đáng).

b) Có tổng cộng bao nhiêu cách

xếp kẹo khác nhau (với các viên

kẹo trắng, xanh, đỏ) thỏa mãn điều

kiện trên?
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Những ích lợi từ việc học
ngoại ngữ

Đây là bài viết của GS. Nguyễn Tiến Dũng, một người sử dụng khá thành

thạo 4 thứ tiếng Việt - Pháp - Anh - Nga và từng học thêm nhiều thứ tiếng

khác như Đức - Ý - Tây Ban Nha - Trung Quốc. Bài viết được thực hiện từ

năm 2014, dựa trên các nghiên cứu hiện đại về lĩnh vực này.
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“Biết thêm một ngôn ngữ như là có thêm được một linh hồn” –

Charlemagne

Về mặt trực giác, hầu như ai cũng nhận thấy rằng biết ngoại ngữ

thì có lợi. Tuy nhiên, cũng có những người hoài nghi, cho rằng học

ngoại ngữ có thể gây ra các bất lợi, thà biết tốt một thứ tiếng còn

hơn biết tồi hai thứ tiếng. Họ chỉ ra rằng những người biết hai thứ

tiếng thì có vốn từ trong từng thứ tiếng nhỏ hơn là những người chỉ

nói một thứ tiếng. Thậm chí, có những người còn cho rằng việc học

ngoại ngữ có thể dẫn đến tình trạng hỗn độn về tâm lý và bệnh tâm

thần phân liệt. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện đại cho thấy, ngay về

mặt trí tuệ và tâm lý, thì những bất lợi của việc học ngoại ngữ rất nhỏ

so với những cái lợi mà nó mang lại.

Cụ thể hơn, việc học ngoại ngữ đem lại những lợi ích nào, đến

mức nào, cho chúng ta? Liệt kê được đầy đủ các cái lợi của ngoại ngữ

không phải dễ, và thậm chí có những điểm lợi sẽ khiến chúng ta ngạc

nhiên vì không ngờ đến. Bởi vậy, chúng tôi đã tìm hiểu và làm một

danh sách các lợi ích từ việc học ngoại ngữ cho bạn đọc tham khảo.

Mong bạn đọc góp ý để có thể sửa chữa và bổ sung bài viết và danh

sách này cho tốt lên.

Các ích lợi cho thần kinh và sức khoẻ

* Giúp não phát triển, khoẻ mạnh và thông minh lên.

Người học ngoại ngữ thì các vùng liên quan đến ngôn ngữ ở não

phát triển to lên (xem Mårtensson et al.(1),2012). Não của những

người có nhiều ngôn ngữ được vận động luyện tập nhiều hơn, do họ
(1)http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2012.06.043
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chuyển đi chuyển lại liên tục giữa các thứ tiếng và tìm thứ tiếng thích

hợp cho mỗi thời điểm, khiến cho não khoẻ hơn và thông minh lên,

tương tự như là các cơ bắp khi được luyện tập thường xuyên (xem

Francis(1), 1999). Sự thông mình này thể hiện ra các lĩnh vực khác

như làm toán, khả năng giải quyết các vấn đề, v.v.

* Tăng cường trí nhớ.

Người thường xuyên dùng hai hay nhiều ngôn ngữ cũng có trí

nhớ hoạt động (working memory, loại trí nhớ trong thời gian ngắn)

lớn hơn so với người chỉ biết một ngôn ngữ, dẫn đến các khả năng

đọc tốt hơn, tính nhẩm tốt hơn, nhớ các danh sách tốt hơn, v.v. (Xem

Morales et al.(2), 2013).

* Tăng khả năng tập trung, quan sát và multi-tasking.

Não của những người biết ngoại ngữ có khả năng tập trung và hạn

chế phân tán tốt hơn là nếu chỉ biết một thứ tiếng (xem Bialystok &

Craik(3), 2010). Do phải chuyển đổi giữa các ngôn ngữ nên họ quen

hơn với sự chuyển đổi, và do đó khả năng multi-tasking (đòi hỏi

chuyển đổi liên tục giữa các việc) cũng tốt hơn (xem Gold et al.(4),

2013, và “Nghiên cứu từ Pennsylvania State University”(5)). Do có thể

tập trung và loại bỏ thông tin nhiễu loạn tốt hơn, nên những người

biết nhiều thứ tiếng cũng có khả năng quan sát thế giới xung quanh

tốt hơn, theo một nghiên cứu của trường Đại học Pompeu Fabra(6) ở

Tây Ban Nha.

(1)http://dx.doi.org/10.1006/jmla.1998.2610
(2)http://dx.doi.org/10.1016/j.jecp.2012.09.002
(3)http://dx.doi.org/10.1177/0963721409358571
(4)http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3837-12.2013
(5)http://news.psu.edu/story/160653/2011/02/18/juggling-languages-can-

build-better-brains
(6)brainglot.upf.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=35

75



* Tăng khả năng nghe.

Những người học ngoại ngữ thì khả năng nghe và nhận biết các

âm thanh và giọng nói khác nhau cũng tăng lên, bởi não phải làm

việc nhiều hơn để phân biệt các loại âm thanh. (Xem Krizman et

al.(1), 2012). Họ cũng dễ phân biệt các thứ tiếng nước ngoài với nhau

hơn dù không hiểu các tiếng đó. Ví dụ một người nói được hai thứ

tiếng Tây Ban Nha và Catalan thì dễ phân biệt sự tiếng Anh với tiếng

Pháp hơn là một người chỉ biết tiếng Tây Ban Nha. (Xem Werker &

Sebastian-Galles(2), 2011).

* Giảm khả năng bị các bệnh thần kinh như mất trí và Alzheimer’s.

Theo một số nghiên cứu y học (xem Craik et al.(3), 2010), tuổi

trung bình của những biểu hiện mất trí (dementia) đầu tiên ở những

người chỉ biết nói một thứ tiếng là 71.4 tuổi, còn ở những người nói

được hai thứ tiếng trở lên là 75.5 tuổi. Như vậy việc biết ngoại ngữ

giúp kéo dài độ tuổi minh mẫn. Kể cả đối với người đã lớn tuổi, thì

việc học thêm ngoại ngữ cũng không thừa mà giúp tăng sự minh

mẫn. Có người ở Việt Nam đi học tiếng Đức khi tuổi đã ngoài 80,

những người không hiểu thì dèm pha là “hâm thế, học để xuống âm

phủ nói chuyện với Marx à”, nhưng người này rất minh mẫn cho đến

tận ngày cuối đời ở tuổi ngoài 90.

Các lợi ích trong cuộc sống và công việc

* Tự tin hơn và quyết định tốt hơn

(1)http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1201575109
(2)http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-02/uobc-iri021711.php
(3)http://dx.doi.org/10.1212/WNL.0b013e3181fc2a1c
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Một nghiên cứu của trường ĐH Chicago(1) cho thấy những người

nói hai thứ tiếng có khả năng đưa ra các quyết định đúng đắn (ratio-

nal) hơn là những người chỉ biết một thứ tiếng. Một nghiên cứu của

trường Pennsylvania State University (đã giới thiệu phía trên) cho

thấy, trong một công việc thường ngày như là lái xe ô tô, người biết

ngoại ngữ cũng phạm ít lỗi hơn là người không biết ngoại ngữ.

* Kết bạn quốc tế, đi du lịch nước ngoài, v.v.

Biết ngoại ngữ thì sẽ dễ dàng có bạn bè người nước ngoài, thú vị

hơn là nếu chỉ có bạn bè cùng nước. Và khi đi du lịch, nếu biết tiếng

hay có bạn ở nơi đến thì chuyến đi sẽ thuận lợi và hấp dẫn hơn.

Một cách tốt nhất để có được bạn thân người nước ngoài là biết

tiếng mẹ đẻ của họ. Như Nelson Mandela đã từng nói: “Khi anh nói

bằng thứ tiếng người ta hiểu được, thì điều anh nói đi đến được cái

đầu của người ta. Khi anh nói bằng tiếng mẹ đẻ của người ta, thì điều

anh nói đi đến được trái tim người ta”.

* Tăng khả năng giao tiếp.

Không những là giao tiếp bằng tiếng nước ngoài, mà khả năng

diễn đạt trình bày trong chính tiếng mẹ đẻ cũng có thể tăng lên, sáng

sủa và dễ hiểu hơn.

* Tăng cơ hội thương mại.

Tuy rằng, theo dự đoán, trong mấy chục năm nữa có đến 1/2 dân

số thế giới sẽ nói thạo tiếng Anh, và như vậy đi đâu cũng chỉ cần biết

tiếng Anh (dù đó là tiếng mẹ đẻ hay tiếng nước ngoài) là “tồn tại”

được, nhưng khi muốn một người nước nào đó mua đồ của mình thì

việc biết tiếng của nước đó vẫn là một lợi thế lớn. Bởi người ta có

(1)http://www.businessinsider.com/bilingual-people-make-better-financial-
choices-2012-4
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thể dùng tiếng Anh trong công việc và giao tiếp, nhưng khi “hưởng

thụ” thì người ta vẫn quen sự dụng thứ tiếng thân thuộc nhất đối

với người ta hơn, thứ tiếng đem lại cảm giác gần gũi hơn. Đối với

người Việt Nam, việc cần biết tiếng Anh là “không thể tránh khỏi”

nếu muốn vươn ra thế giới, nhưng biết thêm một thứ tiếng khác nữa

vẫn sẽ đem lại lợi thế rất lớn.

* Đảm bảo cho công việc và tăng thu nhập.

Ngày càng có nhiều công việc đòi hỏi phải biết ngoại ngữ, nên

việc biết ngoại ngữ sẽ là một trong các yếu tố nhằm đảm bảo công

việc và tăng thu nhập. Ví dụ như trong khoa học và công nghệ hiện

nay, nếu không biết tiếng Anh thì rất khó làm nghiên cứu, vì phần

lớn các tài liệu quan trọng và các hội thảo quốc tế là bằng tiếng Anh.

Người biết tiếng nước ngoài có thu nhập trung bình cao hơn là người

không biết. Ví dụ, theo một thống kê của nhà kinh tế học Albert Saiz

ở MIT, đối với người Mỹ thì việc biết thêm tiếng Đức làm tăng thu
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nhập trung bình lên 3,8%(1). Sự chênh lệch đó, nếu tính cả một đời

làm việc, lên đến hàng trăm nghìn đô la một người.

* Khả năng sinh sống ở nước ngoài.

Khả năng ra nước ngoài sinh sống của một người trung bình tất

nhiên là thấp thôi. Nhưng việc biết tiếng nước ngoài làm tăng khả

năng lựa chọn, vì sẽ dễ dàng ra nước ngoài sống và thích nghi với

cuộc sống ở đó hơn nếu muốn.

Các lợi ích về văn hoá và xã hội

* Hiểu tốt hơn tiếng mẹ đẻ.

Thi hào Goethe có câu phát ngôn nổi tiếng: “Ai không biết gì
về tiếng nước ngoài thì cũng không biết tiếng của chính mình“. (Wer

fremde Sprachen nicht kennt, weiss nichts von seiner eigenen). Học

ngoại ngữ giúp người ta có cái để mà so sánh về từ vựng và ngữ pháp,

từ đó hiểu thêm ngôn ngữ đầu tiên của mình. Ví dụ, ngay trong tiếng

Việt, có rất nhiều từ gốc Hán hay gốc Pháp hay gần đây hơn là nhập

khẩu từ tiếng Anh, mà những người không biết ngoại ngữ sẽ ít nhận

ra và do đó có thể sẽ không hiểu thấu nghĩa của chúng.

* Cửa số mở ra những nền văn hoá mới.

Người ta có câu “Biết một ngoại ngữ thì trình độ cao lên một cái
đầu” (hay là “như có thêm một cái đầu”). Nếu không biết ngoại ngữ

thì cũng khó tiếp cận các sự tinh tuý của văn hoá của nhân loại ở các

nước khác. Bất đồng ngôn ngữ là một trong các rào cản cho việc giao

lưu văn hoá và truyền bá các tiến bộ (văn hoá, tư tưởng, khoa học,

công nghệ, v.v.) từ nước này sang nước khác.

(1)xem http://www.economist.com/blogs/prospero/2014/03/language-study
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* Đọc/nghe được bản gốc tiếng nước ngoài.

Người Pháp có câu “traduire, c’est trahir” (“dịch tức là phản bội”).

Một bản dịch dù tốt đến mấy cũng ít nhiều có những chỗ “phản bội”

lại nội dung của bản gốc, vì có nhiều thứ rất khó có thể dịch mà

truyền tải đúng được mọi ý tứ sang một thứ tiếng khác. Hơn nữa, ở

Việt Nam, rất nhiều sách tiếng nước ngoài khi dịch sang tiếng Việt thì

sai trầm trọng nhiều chỗ, chất lượng dịch rất kém, nên nếu chỉ đọc

các bản dịch đó thì sẽ bị hiểu sai nhiều điều.

* Có thêm cách nhìn khác về mọi thứ.

Bởi vì văn hoá và thế giới quan gắn liền với ngôn ngữ, nên việc

viết thêm một thứ tiếng mới cũng làm tăng cường thế giới quan. Ví

dụ như trong tiếng Nhật có hai từ cơ sở khác nhau cho màu xanh

thẫm (dark blue) và màu xanh nhạt (light blue), và do đó người học

tiếng Nhật sẽ có được thêm cách nhình khác về các màu sắc. (Xem

thanasopoulos et al.(1), 2010)

* Giảm thiểu sai lầm, ngộ nhận dẫn đến từ việc không hiểu tiếng.

Trong quan hệ quốc tế, việc có thể hiểu một cách chính xác các

ý của nhau là rất quan trọng. Người ta nói rằng quả bom nguyên tử

thứ hai ném xuống Nhật Bản là do một lỗi dịch sai khiến Mỹ hiểu

nhầm ý nói của Nhật. Không biết điều đó có thật hay không, nhưng

chắc chắn rằng nếu xoá bỏ được các sự hiểu nhầm do dịch sai đem

lại thì thế giới sẽ tránh được rất nhiều phiền phức. Người Ả Rập có

câu ngạn ngữ: “Hãy học thêm một thứ tiếng, để tránh được một cuộc
chiến tranh“. Biết ngoại ngữ cũng là liều thuốc chống lại các tư tưởng

kỳ thị (như kỳ thị người nước ngoài, kỳ thị chủng tộc, v.v.)

(1)http://dx.doi.org/10.1017/s1366728909990046
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Các bạn tìm đọc:

Bộ sách Văn học Song ngữ Anh-Việt Sputnik

Để nhằm góp phần “xóa nạn mù chữ tiếng Anh”, Sputnik Educa-

tion làm bộ sách văn học song ngữ Anh-Việt, chọn lọn và biên soạn

cẩn thận theo các tiêu chí sau:

* Sách nổi tiếng là hay, chỉ cần đọc riêng bản tiếng Anh hay

riêng bản tiếng Việt cũng thấy thú vị, có thể đọc đi đọc lại mấy lần

mà không thấy nhàm chán.

* Bản dịch tiếng Việt hay và chính xác, sát nghĩa với bản gốc

tiếng Anh đến từng câu, từng cụm từ một. Nếu không hiểu nghĩa của

cụm từ nào trong bản tiếng Anh, người đọc có thể đối chiếu với bản

dịch để luận ra nghĩa của cụm từ mới đó.

* Thích hợp, tiện lợi cho việc học tiếng Anh. Ngôn ngữ tương

đối hiện đại và dễ hiểu, và đặc biệt là có audio tiếng Anh giọng chuẩn

trên internet để vừa đọc vừa nghe tiếng Anh.

Vào thời điểm 02/2017, bộ sách song ngữ Sputnik có 5 quyển, hợp

với mọi lứa tuổi (xem giới thiệu chi tiết trên http://sputnikedu.com/):
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S021. Walter Crane & Coucou Hibou, Thơ ngụ ngôn Aesop song

ngữ Anh-Việt. Sách in màu, khoảng 140 trang, giá bìa 65K.

S023. Beatrix Potter, Peter Rabbit and friends – Thỏ Peter và các

bạn. (Đặc biệt thích hợp với lứa tuổi thiếu nhi). Sách in màu, khoảng

140 trang, giá bìa 65K.

S025. Antoine de Saint Exupéry, The little prince – Hoàng tử bé.

Sách in màu, gần 180 trang, giá bìa 72K.

S028. Frank Baum, The wonderful wizard of Oz - Pháp sư siêu

phàm xứ Oz, Phần 1. Sách in đen trắng, khoảng 165 trang, giá bìa

50K.

S029. Frank Baum, The wonderful wizard of Oz - Pháp sư siêu

phàm xứ Oz, Phần 2. Sách in đen trắng, khoảng 165 trang, giá bìa

50K.

Ngoài ra, còn nhiều sách khác đang hoàn thành, trong đó có:

Baba Yaga và các chuyện dân gian Nga (Baba Yaga and the Russian

Folk Tales); Nước Oz kỳ diệu (The Land of Oz), Bí mật dối trá và đại

số (Secrets Lies and Algebra), Những tấm lòng cao cả (The heart of

a boy - Cuore), Truyện cổ tích Perrault, v.v.
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Học tiếng anh cùng Pháp sư
xứ Oz: Sư tử Nhát

Mục truyện song ngữ để học tiếng Anh lần này là Chương 6 của

quyển sách The wonderful wizard of Oz – Pháp sư siêu phàm xứ Oz
của tác giả Mỹ nổi tiếng Frank Baum. Các truyện về xứ Oz của ông

mở ra một thể loại truyện thần thoại mới trong văn học hiện đại.

Trong các chương trước, cô bé Dorothy cùng với chú chó Toto bị

gió cuốn đến xứ Oz, trên đường đi tìm gặp Pháp sư xứ Oz theo con

đường lát gạch màu vàng để nhờ Pháp sư giúp trở về nhà, đã thu

thập được hai người bạn đường là Bù Nhìn Rơm và Thợ Rừng Thiếc.
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All this time Dorothy and her

companions had been walking

through the thick woods. The

road was still paved with yellow

brick, but these were much cov-

ered by dried branches and dead

leaves from the trees, and the

walking was not at all good.

Suốt thời gian này, Dorothy

và các bạn đồng hành đi xuyên

qua rừng rậm. Con đường vẫn

được lát bằng những viên gạch

vàng, nhưng chúng phủ đầy cành

khô lá rụng từ đám cây cối khiến

cho việc đi qua không dễ chút

nào.

There were few birds in this

part of the forest, for birds love

the open country where there is

plenty of sunshine. But now and

then there came a deep growl

from some wild animal hidden

among the trees.

Quãng rừng này chẳng có

nhiều chim chóc, vì chim chỉ

thích những miền thoáng đãng

ngập tràn ánh nắng. Nhưng

thỉnh thoảng lại có những tiếng

gầm trầm trầm của con thú

hoang nào đó nấp giữa những

bụi cây.
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These sounds made the little

girl’s heart beat fast, for she did

not know what made them; but

Toto knew, and he walked close

to Dorothy’s side, and did not

even bark in return.

Những âm đó khiến trái tim

cô gái bé nhỏ đập nhanh, vì cô

không biết đó là tiếng gì. Nhưng

Toto thì biết, nên nó bước sát vào

Dorothy, và thậm chí không sủa

lại.

“How long will it be,” the

child asked of the Tin Woodman,

“before we are out of the forest?”

“Còn bao lâu nữa chúng ta

mới ra được khỏi rừng?”, cô bé

hỏi Thợ Rừng Thiếc.

“I cannot tell,” was the an-

swer, “for I have never been to

the Emerald City. But my fa-

ther went there once, when I

was a boy, and he said it was

a long journey through a dan-

gerous country, although nearer

to the city where Oz dwells the

country is beautiful. But I am not

afraid so long as I have my oil-

can, and nothing can hurt the

Scarecrow, while you bear upon

your forehead the mark of the

Good Witch’s kiss, and that will

protect you from harm.”

“Tôi không biết, vì tôi đã đến

thành phố Ngọc Lục Bảo bao giờ

đâu. Nhưng bố tôi đã từng đến

đó khi tôi còn nhỏ, và bố tôi

nói đó là một chuyến đi dài qua

những vùng đất nguy hiểm, tuy

rằng khi đến gần thành phố nơi

Oz sống thì đất nước lại tươi đẹp.

Nhưng tôi không sợ, miễn là tôi

có can dầu, và không gì có thể

làm Bù Nhìn đau, còn cô thì đã

có nụ hôn của phù thủy tốt bụng

trên trán để bảo vệ cô khỏi bị tổn

hại.”

“But Toto!” said the girl anx-

iously. “What will protect him?”

“Nhưng còn Toto!”, cô bé lo

lắng nói. “Cái gì sẽ bảo vệ nó?”
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“We must protect him our-

selves if he is in danger,” replied

the Tin Woodman.

“Chúng ta phải bảo vệ nó nếu

nó gặp nguy hiểm”, Thợ Rừng

Thiếc đáp.

Just as he spoke there came

from the forest a terrible roar,

and the next moment a great

Lion bounded into the road.

Ngay lúc đó, từ trong rừng

vang lên một tiếng gầm khủng

khiếp, rồi lập tức một con Sư tử

to tướng xông ra đường.

With one blow of his paw he

sent the Scarecrow spinning over

and over to the edge of the road,

and then he struck at the Tin

Woodman with his sharp claws.

But, to the Lion’s surprise,

he could make no impression(1)

on the tin, although the Wood-

man fell over in the road and lay

still. Little Toto, now that he had

an enemy to face, ran barking

toward the Lion, and the great

beast had opened his mouth to

bite the dog, when Dorothy, fear-

ing Toto would be killed, and

heedless of danger, rushed for-

ward and slapped the Lion upon

his nose as hard as she could,

while she cried out:

Bằng một cú vả, nó làm cho

anh Bù nhìn bắn lăn quay nhiều

vòng ra mép đường, rồi nó đánh

anh Thợ rừng Thiếc bằng những

chiếc vuốt sắc.

Nhưng Sư tử ngạc nhiên khi

thấy nó chẳng tạo được vết tích

gì lên mặt thiếc, dù anh Thợ

Rừng ngã lăn ra bất động trên

đường. Toto bé nhỏ, lúc này phải

đối mặt với kẻ thù, liền sủa và lao

tới sư tử. Con thú lớn há miệng

ra chực cắn con chó, thì ngay lúc

đó Dorothy sợ Toto sẽ bị giết mất

liền bất chất nguy hiểm lao tới

lấy hết sức tát thật mạnh vào mũi

con Sư tử trong lúc cô thét lên:

(1)impression: dấu vết, dấu hằn; ấn tượng, cảm tưởng; sự in ấn, lần hiển thị.
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“Mi phải tự lấy làm hổ thẹn chứ!”



“Don’t you dare to bite Toto!

You ought to be ashamed of

yourself, a big beast like you, to

bite a poor little dog!”

“Mi dám cắn Toto à! Mi phải

tự lấy làm hổ thẹn chứ, đồ to xác

như thế mà lại đi cắn một con

chó nhỏ đáng thương!”

“I didn’t bite him,” said the

Lion, as he rubbed his nose with

his paw where Dorothy had hit

it.

“Tôi đã cắn nó đâu”, Sư tử

nói, lấy vuốt gãi gãi chỗ mũi bị

Dorothy đánh.

“No, but you tried to,” she re-

torted. “You are nothing but a big

coward.”

“Chưa cắn, nhưng mi đã toan

làm điều đó,” cô vặn lại. “Mi chỉ

là đồ hèn to xác.”

“I know it,” said the Lion,

hanging his head in shame. “I’ve

always known it. But how can I

help it?”

“Tôi biết”, Sư Tử nói, gục đầu

xuống xấu hổ. “Tôi luôn biết thế.

Nhưng tôi phải làm sao để sửa?”

“I don’t know, I’m sure. To

think of your striking a stuffed

man, like the poor Scarecrow!”

“Ta không biết đâu. Nghĩ

xem, mi còn đánh cả một người

nhồi rơm tội nghiệp như Bù

Nhìn!”

“Is he stuffed?” asked the

Lion in surprise, as he watched

her pick up the Scarecrow and

set him upon his feet, while she

patted him into shape again.

“Anh ta được nhồi rơm à?” Sư

Tử ngạc nhiên hỏi khi nó quan

sát Dorothy kéo Bù Nhìn đứng

lên trên hai chân và vỗ cho anh

ta về hình dáng cũ.

“Of course he’s stuffed,”

replied Dorothy, who was still

angry.

“Tất nhiên là nhồi rơm rồi”,

Dorothy trả lời, vẫn còn tức giận.
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“That’s why he went over

so easily,” remarked the Lion.

“It astonished me to see him

whirl around so. Is the other one

stuffed also?”

“Thảo nào anh ta nga lăn ra

dễ thế,” Sư Tử nhận xét. Tôi đã

rất ngạc nhiên khi thấy anh ta

quay tít như vậy. Còn anh kia

cũng nhồi rơm à?

“No,” said Dorothy, “he’s

made of tin.” And she helped the

Woodman up again.

“Không,” Dorothy nói, “Anh

ấy làm bằng thiếc”. Và cô giúp

Thợ Rừng đứng dậy.

“That’s why he nearly

blunted my claws,” said the Lion.

“When they scratched against

the tin it made a cold shiver run

down my back. What is that little

animal you are so tender of?”

“Bảo sao suýt nữa anh ta làm

cùn hết vuốt của tôi,” Sư tử nói.

“Khi cào vào thiếc, tôi thấy ớn

lạnh hết cả sống lưng. Thế còn

con vật nhỏ mà cô nâng niu là

con gì?”

“He is my dog, Toto,” an-

swered Dorothy.

“Đó là con chó Toto của tôi”,

Dorothy trả lời.

“Is he made of tin, or

stuffed?” asked the Lion.

“Nó bằng thiếc hay là nhồi

rơm?” Sư tử hỏi.

“Neither. He’s a–a–a meat

dog,” said the girl.

“Không hề, nó là một con

chó bằng xương bằng thịt”, cô bé

đáp.

“Oh! He’s a curious animal

and seems remarkably small,

now that I look at him. No one

would think of biting such a little

thing, except a coward like me,”

continued the Lion sadly.

“Ồ, nó là một con vật kỳ lạ, và

khá là nhỏ con, giờ tôi mới thấy.

Không ai có thể nghĩ đến chuyện

cắn một con vật bé nhỏ như vậy,

ngoại trừ kẻ hèn nhát như tôi”,

Sư Tử buồn bã nói tiếp.
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“What makes you a coward?”

asked Dorothy, looking at the

great beast in wonder, for he was

as big as a small horse.

“Cái gì khiến anh hèn nhát?”,

Dorothy hỏi, ngạc nhiên nhìn

con vật lớn, vì nó to xác như một

con ngựa nhỏ.

“It’s a mystery,” replied the

Lion. “I suppose I was born that

way. All the other animals in

the forest naturally expect me to

be brave, for the Lion is every-

where thought to be the King of

Beasts(1).

“Đó là một điều bí ẩn,” Sư

Tử trả lời. “Tôi cho rằng tôi sinh

ra đã thế rồi. Tất cả các loài vật

khác trong rừng đều cho rằng tôi

rất dũng cảm, bởi vì ở đâu người

ta cũng coi Sư Tử là Chúa sơn

lâm.

I learned that if I roared very

loudly every living thing was

frightened and got out of my

way. Whenever I’ve met a man

I’ve been awfully scared; but I

just roared at him, and he has al-

ways run away as fast as he could

go.

Tôi thấy tôi cứ gầm lên thật

to là mọi sinh vật đều hoảng loạn

và chạy xa. Bất cứ khi nào tôi gặp

một con người là tôi lạ vô cùng

sợ hãi; nhưng tôi chỉ cần gầm lên

với anh ta là anh ta sẽ chạy biến

ngay lập tức.

If the elephants and the tigers

and the bears had ever tried

to fight me, I should have run

myself–I’m such a coward; but

just as soon as they hear me roar

they all try to get away from me,

and of course I let them go.”

Nếu mà bọn voi, hổ và gấu

định đánh tôi thì tôi sẽ bỏ chạy

như một kẻ hèn nhát, nhưng vừa

nghe thấy tôi gầm lên một tiếng

là tất cả bọn chúng tìm cách

tránh xa tôi rồi, và tất nhiên tôi

để chúng chạy đi.”
(1)King of Beasts: vua của các loài thú, chúa sơn lâm.
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“But that isn’t right. The King

of Beasts shouldn’t be a coward,”

said the Scarecrow.

“Nhưng như thế là không

đúng. Chúa sơn lâm không thể

hèn nhát như thế,” Bù Nhìn nói.

“I know it,” returned the

Lion, wiping a tear from his eye

with the tip of his tail. “It is

my great sorrow, and makes my

life very unhappy. But whenever

there is danger, my heart begins

to beat fast.”

“Tôi biết,” Sư Tử trả lời và lấy

chỏm đuôi gạt nước mắt. “Đấy

là nỗi buồn rất lớn của tôi, và

điều đó làm cho cuộc đời tôi thật

bất hạnh. Nhưng mà cứ gặp nguy

hiểm là tim tôi lại đập loạn đên.”

“Perhaps you have heart dis-

ease,” said the Tin Woodman.

“Có lẽ cậu bị bệnh tim,” Thợ

Rừng Thiếc nói.

“It may be,” said the Lion. “Có thể như vậy,” Sư Tử nói.
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“If you have,” continued the

Tin Woodman, “you ought to be

glad, for it proves you have a

heart. For my part, I have no

heart; so I cannot have heart dis-

ease.”

“Nếu cậu bị bệnh tim thì cậu

nên mừng,” Thợ Rừng Thiếc tiếp

tục, “vì nó chứng tỏ cậu có trái

tim. Tôi chẳng có tim nên chẳng

thể bị bệnh tim.”

“Perhaps,” said the Lion

thoughtfully, “if I had no heart

I should not be a coward.”

“Có lẽ vậy,” Sư tử trầm ngâm,

“nếu tôi không có tim thì tôi đã

chẳng hèn nhát.”

“Have you brains?” asked the

Scarecrow.

“Thế anh có não không?” Bù

Nhìn hỏi.

“I suppose so. I’ve never

looked to see,” replied the Lion.

“Tôi nghĩ là có. Tôi chưa bao

giờ xem nó ra sao,” Sư Tử trả lời.

“I am going to the Great Oz

to ask him to give me some,” re-

marked the Scarecrow, “for my

head is stuffed with straw.”

“Tôi đang đi đến chỗ Oz Vĩ

đại để xin ngài ban cho ít não,”

Bù Nhìn tâm sự. “Bởi đầu tôi

được nhồi toàn rơm.”

“And I am going to ask him to

give me a heart,” said the Wood-

man.

“Còn tôi sẽ xin ông ấy một

trái tim,” Thợ Rừng nói.

“And I am going to ask him

to send Toto and me back to

Kansas,” added Dorothy.

“Còn tôi sẽ xin ông ấy đưa tôi

và Toto trở về Kansas,” Dorothy

thêm vào.

“Do you think Oz could give

me courage?” asked the Cow-

ardly Lion.

“Các bạn có nghĩ là ông ấy

sẽ ban cho tôi lòng dũng cảm

không?” Sư Tử Nhát hỏi.
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“Just as easily as he could

give me brains,” said the Scare-

crow.

“Thì cũng đơn giản như việc

cho tôi não”, Bù Nhìn nói.

“Or give me a heart,” said the

Tin Woodman.

“Hay như cho tôi trái tim”,

Thợ Rừng Thiếc nói.

“Or send me back to Kansas,”

said Dorothy.

“Hay như đưa tôi về Kansas”,

Dorothy đáp.

“Then, if you don’t mind,

I’ll go with you,” said the Lion,

“for my life is simply unbearable

without a bit of courage.”

“Vậy thì nếu các bạn không

phiền lòng, tôi sẽ đi cùng các

bạn,” Sư Tử nói, “tôi không thể

chịu nổi một cuộc sống thiếu sự

can đảm.”

“You will be very welcome,”

answered Dorothy, “for you will

help to keep away the other wild

beasts. It seems to me they must

be more cowardly than you are if

they allow you to scare them so

easily.”

“Rất hoan ngênh anh nhập

hội”, Dorothy trả lời, “Anh sẽ bảo

vệ chúng tôi khỏi các loài thú

hoang khác. Tôi thấy có vẻ như

chúng còn hèn nhát hơn anh, vì

anh có thể dọa chúng một cách

dễ dàng.”

“They really are,” said the

Lion, “but that doesn’t make me

any braver, and as long as I know

myself to be a coward I shall be

unhappy.”

“Chúng sợ tôi thật mà,” Sư Tử

nói, “nhưng điều đó chẳng làm

tôi dũng cảm hơn, và cứ nghĩ đến

việc tôi rất hèn nhát là tôi lại thấy

buồn.”
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So once more the little com-

pany set off upon the journey,

the Lion walking with stately(1)

strides at Dorothy’s side.

Vậy là một lần nữa nhóm bạn

lại khởi hành, Sư Tử sải bước oai

vệ bên Dorothy.

Toto did not approve of this

new comrade at first, for he

could not forget how nearly he

had been crushed between the

Lion’s great jaws. But after a

time he became more at ease,

and presently Toto and the Cow-

ardly Lion had grown to be good

friends.

Ban đầu Toto không chấp

nhận người bạn mới này, bởi vì

nó chưa thể quên chuyện nó đã

suýt bị nghiến nát giữa hai hàm

răng lớn của Sư Tử như thế nào.

Nhưng dần dần nó cũng thấy

thoải mải hơn, và chẳng mấy

chốc Toto và Sư Tử Nhát đã trở

thành bạn tốt.

During the rest of that day

there was no other adventure

to mar the peace of their jour-

ney. Once, indeed, the Tin Wood-

man stepped upon a beetle that

was crawling along the road, and

killed the poor little thing. This

made the Tin Woodman very un-

happy, for he was always careful

not to hurt any living creature;

and as he walked along he wept

several tears of sorrow and re-

gret.

Suốt phần còn lại của ngày

hôm đó, không có biến cố nào

làm cản trở cuộc hành trình suôn

sẻ của họ. Thực ra có một lần

Thợ Rừng Thiếc dẫm chân lên

một con bọ cánh cứng và giết

chết con con vật nhỏ bé đáng

thương. Điều này làm cho anh

ta rất buồn, bởi anh ta luôn cẩn

thận để không làm tổn hại bất cứ

sinh vật nào. Anh ta vừa đi vừa

gạt những giọt nước mắt buồn

phiền và ân hận.

(1)stately: oai vệ, trịnh trọng.
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These tears ran slowly down

his face and over the hinges of

his jaw, and there they rusted.

When Dorothy presently asked

him a question the Tin Woodman

could not open his mouth, for

his jaws were tightly rusted to-

gether. He became greatly fright-

ened at this and made many mo-

tions to Dorothy to relieve him,

but she could not understand.

Những giọt nước mắt lăn dài

trên mặt và các khớp nối ở hàm

khiến chúng hoen rỉ. Khi Dorothy

hỏi anh ta một câu, Thợ Rừng

Thiếc không thể mở miệng bởi

hai hàm của anh ta đã dính chặt

vào nhau do bị gỉ. Anh ta vô

cùng hoảng sợ và cuống cuồng

cử động ra hiệu cho Dorothy cứu

giúp, nhưng cô bé không hiểu.

The Lion was also puzzled

to know what was wrong. But

the Scarecrow seized the oil-can

from Dorothy’s basket and oiled

the Woodman’s jaws, so that af-

ter a few moments he could talk

as well as before.

Sư tử cũng bối rối không hiểu

chuyện gì xảy ra. Nhưng Bù Nhìn

đã túm lấy can dầu từ trong giỏ

của Dorothy và tra dầu vào hàm

của Thợ Rừng, nên một lát sau

anh ta đã nói được trở lại.

“This will serve me a lesson,”

said he, “to look where I step.

For if I should kill another bug or

beetle I should surely cry again,

and crying rusts my jaws so that

I cannot speak.”

“Đây là một bài học cho tôi,”

anh ta nói, “phải nhìn đường

khi bước. Bởi nếu tôi lại giẫm

chết một con bọ cánh cứng hoặc

con bọ khác, chắc chắn tôi sẽ lại

khóc, mà khóc là hàm tôi sẽ bị rỉ,

tôi sẽ không nói được.”
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Thereafter he walked very

carefully, with his eyes on the

road, and when he saw a tiny ant

toiling(1) by he would step over

it, so as not to harm it. The Tin

Woodman knew very well he had

no heart, and therefore he took

great care never to be cruel or

unkind to anything.

Từ sau đó, anh ta đi rất cẩn

thận, mắt lúc nào cũng nhìn

đường, và khi thấy một con kiến

nhỏ xíu đang lao động, anh ta

bước qua để không làm hại nó.

Thợ Rừng Thiếc biết rằng anh

ta không có tim, vì thế anh ta

rất cẩn thận để khỏi trở nên tàn

nhẫn hay độc ác với bất cứ cái gì.

(1)to toil: làm việc cực nhọc; đi một cách mệt nhọc.
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“You people with hearts,” he

said, “have something to guide

you, and need never do wrong;

but I have no heart, and so I must

be very careful. When Oz gives

me a heart of course I needn’t

mind so much.”

“Các bạn có trái tim”, anh ta

nói, “là có cái để dẫn dắt bản

thân không bao giờ làm điều sai

trái. Nhưng tôi không có tim nên

tôi phải rất cẩn trọng. Khi Oz cho

tôi một trái tim, tất nhiên tôi sẽ

không cần phải chú ý quá nhiều

nữa.”

Bạn đọc có thể nghe audio tiếng Anh của truyện này trên youtube

tại địa chỉ: https://www.youtube.com/watch?v=jYIaUmnGLj4
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Chagall và gà trống

Marc Chagall (1887-1985) là một trong những họa sĩ gốc nước

ngoài lập nghiệp tại Pháp nổi tiếng nhất, sánh vai với Pablo Picasso.

Ông sinh ra tại làng Liozna gần Vitebsk ở Bielorussia, với tên khai

sinh là Möıche Zakharovitch Chagalov, sang Pháp trong giai đoạn

1910-1914, rồi trở về Nga, rồi quay lại Pháp định cư từ năm 1922.

Trong rất nhiều tranh vẽ của ông xuất hiện chú gà trống. Gà trống

ở đây chủ yếu mang tính chất biểu tượng: nó biểu tượng cho nước

Pháp của tự do, bình đẳng và bác ái. Gà trống của Chagall vừa có tác

dụng che chở (trong một con gà có hai người hôn nhau), vừa để cưỡi,

vừa là nhạc sĩ, v.v., tóm lại là con gà vạn năng. Chagall hay dùng màu

cờ Pháp xanh lam - trắng - đỏ để tô màu gà trống của mình.

Nhân dịp năm con gà, “năm tuổi” của nước Pháp, xin giới thiệu

với bạn đọc, rải rác trong số báo này, một vài bức tranh trong số nhiều

bức tranh gà trống của Chagall. (Tranh trang nhất: Tháp Eiffel và gà

trống). Cảm ơn nhà văn Đoàn Ánh Thuận đã gợi ý mục này!

Bạn đọc để ý sẽ thấy có một số bức tranh là biến dạng của nhau.

Thủ thuật biến dạng (tương tự như trước nhưng khác đi) được dùng

phổ biến không chỉ trong toán học, mà trong cả nghệ thuật!
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